Lời mở đầu

Trong vài thập kỷ trở lại đây, nguồn tư liệu địa bạ được nhiều nhà khoa học quan tâm khai thác. Không kể các địa bạ còn nằm rải rác tại các thôn xã hay đã thu thập và đang bảo quản tại Thư viện các tỉnh, thành phố hay các cơ quan khoa học, hiện nay có hai sưu tập địa bạ khá lớn được lưu giữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm và tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Hai sưu tập này tạo thành một kho địa bạ đồ sộ gồm 10.570 tập với 18.519 địa bạ của các đơn vị hành chính cơ sở như xã, thôn, phường, ấp, trại....Trong kho địa bạ này, chúng tôi thống kê được 293 địa bạ của hai huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận tức vùng kinh thành Thăng Long xưa, nay là trung tâm của thủ đô Hà Nội: Viện Nghiên cứu Hán Nôm có 127 địa bạ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I có 166 địa bạ. Loại trừ những địa bạ trùng hợp, còn lại 160 địa bạ của các thôn, phường, trại của hai huyện, chúng tôi gọi là địa bạ cổ Hà Nội.  

Các công trình nghiên cứu địa bạ trước đây hướng về mục tiêu khai thác thông tin địa bạ để nghiên cứu về nông thôn, nhất là về chế độ ruộng đất, các loại hình sở hữu, sự phân bố ruộng đất tư hữu, qui mô diện tích của các đơn vị hành chính...Từ kết quả nghiên cứu địa bạ, các tác giả đã đưa ra được nhiều phát hiện mới về đặc điểm của các làng xã vùng nông thôn như tỷ lệ các loại hình ruộng đất công giảm sút nhiều và phân bố không đồng đều giữa các vùng trong nước, chủ sở hữu lớn không nhiều, phổ biến là loại chủ sở hữu nhỏ và vừa, chủ sở hữu nữ chiếm một tỷ trọng đáng kể, số lượng phụ canh khá phổ biến trong các làng xã, sở hữu của các loại chức dịch trong làng xã không lớn, nhiều vùng là sở hữu nhỏ, thậm chí một số không có ruộng đất tư.... Tuy nhiên, nghiên cứu địa bạ của các vùng đô thị thì chưa được quan tâm nhiều, chỉ mới thể nghiệm qua vài trường hợp như Hội An, Huế, Gia Định...Lần này chúng tôi dịch và công bố toàn bộ địa bạ hai huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận của Thăng Long - Hà Nội để cung cấp tư liệu địa bạ cho các nhà khoa học muốn khai thác nguồn thông tin này trong nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XIX. Đồng thời, chúng tôi hệ thống hóa các tư liệu đó theo các đơn vị tổng, huyện và hai huyện, tổng hợp các số liệu về sở hữu tư điền, tư thổ theo qui mô sở hữu tư nhân và theo dòng họ. Chúng tôi tuyển chọn 160 địa bạ không trùng tên để dịch sang tiếng Việt, cung cấp tư liệu về một bức tranh toàn cảnh của địa bạ cổ Hà Nội. Ngoài ra có 6 địa bạ trùng tên nhưng khác niên đại, chúng tôi đưa vào Phụ lục để cung cập thông tin về sự biến đổi liên quan đến địa bạ qua thời gian của một số đơn vị hành chính cơ sở của huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận.
Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội, công trình Địa bạ cổ Hà Nội đã được Nhà xuất bản Hà Nội in thành hai tập: tập I là bản dịch tiếng Việt và sách dẫn, tập II là hệ thống tư liệu và nghiên cứu chuyên đề
.        

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ cổ Hà Nội được đưa vào "Tủ sách Thăng Long nghìn năm văn hiến". Tronh lần xuất bản thứ hai này, chúng tôi đã kiểm tra lại bản dịch, nhất là các số liệu, các chữ Hán, chữ Nôm, phần hệ thống tư liệu cũng được trình bày gọn hơn, tránh sự trùng lặp. Các bài nghiên cứu chuyên đề cũng được tác giả chỉnh sửa.   

ĐỊA BẠ CỔ HÀ NỘI tái bản lần này cũng chia làm 2 tập:

Tập I gồm: 

Lời mở đầu
Địa bạ cổ Hà Nội, sưu tập và giá trị tư liệu.

Phần I: Bản dịch tiếng Việt
Sách dẫn theo địa danh, nhân danh.

Tập II gồm:

 Phần II: Hệ thống tư liệu 
Phần III: Nghiên cứu chuyên đề gồm 5 chuyên đề
- Chế độ sở hữu ruộng đất và cơ cấu đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ.

- Hệ thống đơn vị hành chính và tổ chức quản lý Hà Nội qua tư liệu địa bạ. 

- Cảnh quan mặt nước của Hà Nội qua tư liệu địa bạ.

- Cảnh quan và di tích lịch sử - văn hóa Hà Nội qua tư liệu địa bạ.

- Dấu tích thành lũy Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu địa bạ. 
Thư mục tham khảo
Chúng tôi hi vọng công trình sẽ cung cấp một nguồn thông tin mới cho các nhà khoa học và một số kết quả nghiên cứu dựa chủ yếu trên nguồn tư liệu này có thể làm sáng tỏ thêm một số phương diện của lịch sử và văn hoá Hà Nội thế kỷ XIX. 

Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Đại học quốc gia Hà Nội đã tài trợ cho công việc phiên dịch, đến Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ chúng tôi được tiếp cận và nghiên cứu văn bản, tiến hành dịch thuật những địa bạ cổ của Hà Nội. Trong dịch thuật, chúng tôi xin cảm ơn sự cộng tác và tham gia của hai nhà khoa học trẻ Nguyễn Duy Điệp và Ngô Vũ Hải Hằng. Cuốn sách được hoàn chỉnh và ra đời còn nhờ sự cộng tác của Nhà xuất bản Hà Nội và sự tài trợ của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn.
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CHỮ VIẾT TẮT

TỪ VỰNG HÁN - VIỆT TRONG ĐỊA BẠ

I. VIẾT TẮT

	Viết tắt
	Đọc là

	MM
	Minh Mệnh

	GL
	Gia Long

	TTr
	Thiệu Trị

	Nxb
	Nhà xuất bản

	H.
	Hà Nội

	tr.
	Trang

	T.
	Tập

	Q. 
	Quyển

	HN
	Viện nghiên cứu Hán - Nôm

	LT
	Trung tâm lưu trữ Quốc gia I

	PS
	Phụng sao

	PD
	Phụng duyệt

	Sđd
	Sách đã dẫn


Đơn vị diện tích trong địa bạ viết theo tự mẫu, sào, thước, tấc, phân, ly và được biểu thị cách nhau bằng dấu "."
Ví dụ: 
13.6.09.5.7.4

đọc là 13 mẫu 6 sào 9 thước 5 tấc 7 phân 7 ly
II. TỪ VỰNG HÁN - VIỆT TRONG ĐỊA BẠ
1. Bạch sa thổ 白沙土: đất cát trắng
2. Điền bạn 田畔: bờ ruộng
3. Bạch sa vị thành thổ 白沙未成土: bãi cát trắng chưa thành đất
4. Châu thổ thành tang 洲土成桑: châu thổ trồng dâu
5. Công điền 公田: ruộng công, do xã thôn quản lý
6. Công pha 公陂: đất dốc, bờ đất dốc của xã, thôn
7. Công pha điền 公陂田: ruộng dốc công
8. Công thổ 公土: đất công, do xã thôn quản lý
9. Hạ điền 夏田: ruộng cấy vụ hè
10. Nha lũy 芽壘: dãy cây nhỏ làm hàng rào 
11. Nhất sở 一所: một thửa
12. Pha 陂: dốc, nghiêng
13. Pha thổ 陂土: đất, bờ đất dốc
14. Pha trì 陂池: bờ ao
15. Phân canh 分耕: chia cày ruộng đất thuộc sở hữu công hay cộng đồng trong thôn, xã

16. Quan đê 官堤: đê của nhà nước quản lý
17. Quan điền 官田: ruộng của nhà nước quản lý
18. Quan hồ 官湖: hồ của nhà nước quản lý 
19. Quan lộ 官路: đường của nhà nước quản lý
20. Quan pha 官陂: dốc, bờ dốc của nhà nước quản lý

21. Quan tang thổ 官桑土: đất trồng dâu của nhà nước quản lý

22. Tam bảo điền 三寶田: ruộng chùa
23. Tang căn thổ 桑根土: đất trồng dâu
24. Thần từ 神祠: đền, miếu
25. Thần từ Phật tự điền 神祠佛寺田: ruộng của đền, chùa

26. Thần từ Phật tự thổ 神祠佛寺土: đất của đền, chùa

27. Thổ phụ 土阜: gò đống

28. Thổ trạch dân cư 土宅民居: đất, nhà ở của dân cư

29. Thổ trạch viên trì 土宅園池: đất nhà, vườn, ao

30. Thu điền 秋田: ruộng cấy vụ thu

31. Thực canh 實耕: diện tích ruộng canh tác thực tế

32. Tịch điền 籍田: ruộng cày trong nghi lễ trọng nông của vua

33. Tiểu lộ 小路: đường nhỏ
34. Tư điền 私田: ruộng tư
35. Tư thổ 私土: đất tư
36. Từ chỉ 祠止: đền, miếu
37. Trì 池: ao
38. Vu đậu 芋荳: (đất trồng) khoai, đậu
39. Y xứ 伊處: xứ ấy
ĐỊA BẠ CỔ HÀ NỘI

SƯU TẬP VÀ GIÁ TRỊ TƯ LIỆU

                                                          GS. PHAN HUY LÊ

1. ĐỊA BẠ VÀ HAI SƯU TẬP ĐỊA BẠ CỔ VIỆT NAM

Địa bạ là văn bản chính thức về địa giới cùng diện tích và các loại hình sở hữu ruộng đất của làng xã, được lập trên sự khám đạc và xác nhận của chính quyền, dùng làm cơ sở cho việc quản lý ruộng đất và thu tô thuế của nhà nước. Có thể định nghĩa một cách tổng quát về địa bạ như vậy, tuy mỗi thời và mỗi nơi, tên gọi và qui cách địa bạ có khác nhau.

Sử biên niên cho biết năm 1092 lần đầu tiên trong lịch sử, triều Lý (1009-1225) tiến hành lập địa bạ, lúc đó gọi là điền tịch
. Trước đó, trong thời kỳ Bắc thuộc, chính quyền đô hộ đã nhiều lần điều tra dân số, lập sổ hộ khẩu (gọi là hộ tịch) nhưng chưa hề đo đạc ruộng đất lập địa bạ. Từ triều Lý trở đi, cùng với quá trình phát triển và củng cố của chế độ quân chủ tập quyền, các vương triều Việt Nam rất quan tâm đến việc lập địa bạ của các làng xã để thực thi quyền quản lý và quyền thu tô thuế ruộng đất của nhà nước. Đặc biệt, triều Lê (1428-1527) và triều Nguyễn (1802-1945) có những quy định chặt chẽ về thể lệ lập địa bạ.

Triều Lê ngay sau khi mới thành lập, năm 1428 đã ra lệnh cho các địa phương tiến hành điều tra, khám xét tình hình sở hữu và canh tác ruộng đất, lập lại địa bạ trong thời hạn một năm
. Điều 347 trong Quốc triều hình luật quy định cứ 4 năm làm lại điền bạ một lần để phản ánh đúng tình trạng ruộng đất của các làng xã
. 

Triều Nguyễn thành lập năm 1802 thì năm sau, năm 1803, đã sai lập lại địa bạ các trấn ở Bắc Hà tức vùng Đàng Ngoài thuộc quyền cai trị của chúa Trịnh trước đây
. Các địa bạ này được hoàn thành vào năm 1805. Sau đó triều Nguyễn tiếp tục lập lại địa bạ các vùng còn lại, riêng Nam Kỳ đến năm 1836 mới tiến hành đo đạc ruộng đất lập địa bạ. Đây là năm lập địa bạ đầu tiên của Nam Kỳ, trước đó các thôn ấp tự kê khai ruộng đất để nộp thuế
. Đến năm 1836, nói chung trên phạm vi toàn quốc, trừ miền núi rừng xa xôi, các làng xã (và các đơn vị tương đương như thôn, ấp, trại, sở, phường, nậu, thuyền...) đều có địa bạ. Theo qui định của triều Nguyễn, địa bạ được chép thành 3 bản chính thức, bản thứ nhất gọi là giáp bản lưu ở Bộ hộ, bản thứ hai là ất bản lưu ở trấn hay tỉnh, và bản thứ ba là bính bản do làng xã quản lý. 

Mỗi địa bạ đóng thành một tập, thường có từ trên dưới 10 tờ (20 trang) đến trên dưới 100 tờ (200 trang) tuỳ theo số lượng ruộng đất và chủ sở hữu của mỗi làng xã. Các địa bạ đều viết bằng chữ Hán (một số tên riêng bằng chữ Nôm) và thường gồm 4 phần:

Phần thứ nhất xác định địa phận của làng xã với tên gọi, vị trí hành chính thuộc tổng, huyện, phủ, trấn hay tỉnh, cùng giáp giới bốn phía nam, bắc, đông, tây.

Phần thứ hai kê khai rõ diện tích ruộng đất của làng xã gồm ruộng đất công và tư, ruộng đất canh tác, ruộng đất bỏ hoang, ruộng đất của chùa, của đền miếu, của các họ, đất làm nhà ở, đất nghĩa địa, đất bãi, các loại ao đầm... Đối với ruộng đất canh tác, phân loại theo chất lượng của đất thành loại một, loại hai, loại ba; theo cây trồng như trồng lúa, trồng dâu, trồng mía... và theo số vụ gieo trồng mỗi năm như ruộng một vụ hay hai vụ, vụ mùa hè hay vụ mùa thu...

Phần thứ ba kê khai từng thửa ruộng đất với những thông tin về diện tích, vị trí, giáp giới bốn phía đông, tây, nam, bắc, phân loại ruộng đất, họ tên người chủ sở hữu và nếu người chủ sở hữu ở xã khác (gọi là xâm canh hay phụ canh) thì ghi rõ quê quán của người đó. Phần này chiếm đến trên dưới 90% số trang của địa bạ và cho nhiều thông tin cụ thể về tình trạng chiếm hữu ruộng đất và kết cấu kinh tế - xã hội của làng xã.

Phần thứ tư là phần thủ tục hành chính gồm sự xác nhận địa bạ có bao nhiêu tờ, lời cam kết kê khai chính xác về diện tích cũng như các loại ruộng đất, và cuối cùng là ngày tháng năm lập địa bạ (ghi theo niên hiệu của vua trị vì) cùng chữ ký hay điểm chỉ của chức dịch cấp làng xã (Lý trưởng, Hương mục, Hương trưởng...) và tổng (Cai tổng), chữ ký và dấu của những người chịu trách nhiệm cấp phủ, huyện, trấn hay tỉnh và Bộ hộ.

Với những nội dung như trên, địa bạ là một nguồn tư liệu rất phong phú và quý giá để nghiên cứu nông thôn và cả đô thị Việt Nam trên nhiều phương diện như:

- Tình hình khai phá và sử dụng ruộng đất, đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền.

- Chế độ sở hữu ruộng đất với các hình thái sở hữu rất phức tạp như sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã (công điền, công thổ), sở hữu tư nhân, sở hữu cộng đồng của họ, phe, giáp, đình, chùa, đền, miếu...

- Tình trạng chiếm hữu ruộng đất và sự phân hoá xã hội ở nông thôn, kết cấu xã hội và các giai tầng trong làng xã, mức độ sở hữu ruộng đất của tầng lớp quan lại, nho sĩ, chức dịch...

- Thống kê các dòng họ và sự phân bố theo các khu vực, góp phần nghiên cứu các quan hệ cộng đồng huyết thống và láng giềng, kết hợp với tư liệu gia phả và đinh bạ nghiên cứu dân số học lịch sử.

- Bộ máy hành chính và quản lý cấp cơ sở từ thôn, làng, ấp, phường, trại đến xã và tổng với những danh chức ghi trong địa bạ.  

- Gián tiếp nghiên cứu một số mặt của văn hoá như chữ Nôm (để ghi tên đất, tên người với niên đại xác định), tổ chức và đời sống làng xã, kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng ở nông thôn (gắn liền với ruộng đình, chùa, đền, miếu...).

Do đó, trong khoảng ba thập kỷ gần đây, nhiều nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam đã chú ý khai thác nguồn tư liệu địa bạ này và công việc nghiên cứu đang mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp.

Trước đây ở Việt Nam, làng xã nào cũng có địa bạ, do Thủ chỉ hay Thủ bộ chịu trách nhiệm quản lý cùng với các loại văn bản khác của cộng đồng như đinh bạ, sổ thuế, hương ước... Nhưng trải qua thời gian và các biến thiên lịch sử, nhiều địa bạ bị mất mát, tiêu hủy. Tuy vậy, số địa bạ được bảo tồn cho đến nay vẫn khá lớn và ngày càng được phát hiện thêm. Nhiều thư viện các tỉnh, thành phố và các viện, các trường đại học đang lưu giữ những địa bạ mới phát hiện này mà chưa có thống kê đầy đủ. Ngoài những địa bạ đang ở trong tình trạng phân tán đó, có hai sưu tập địa bạ quan trọng nhất hiện nay do Viện nghiên cứu Hán-Nôm và Cục Văn thư lưu trữ nhà nước quản lý.

1.1. Sưu tập địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm 

Đây là những địa bạ do Viện Viễn đông bác cổ Pháp (Ecole Française d' Extrême-Orient, EFEO) thu thập trước năm 1945 và hiện nay được lưu giữ tại thư viện của Viện nghiên cứu Hán-Nôm tại Hà Nội. Phần nhiều là bản sao chép lại địa bạ lúc bấy giờ do các làng xã quản lý (bản bính).

Sưu tập địa bạ này mang ký hiệu chung là AG và được sắp xếp theo các tỉnh thời Pháp thuộc với mã số a cho các tỉnh Bắc Bộ và mã số b cho các tỉnh Trung Bộ. Tất cả địa bạ này đóng thành 526 tập, mỗi tập có từ 1 đến 2, 3, 4 địa bạ. Gần đây, chúng tôi đã kiểm kê và lập Danh mục sưu tập địa bạ tại Viện nghiên cứu Hán-Nôm.            

 Toàn bộ sưu tập gồm 1.635 địa bạ của các xã, thôn của 94 huyện thuộc 18 tỉnh Bắc Bộ và 3 tỉnh Trung Bộ thời Pháp thuộc, tương đương với 17 tỉnh Bắc Bộ  và 3 tỉnh Trung Bộ hiện nay. Tổng cộng 526 tập có 35.331 tờ, tức 70.662 trang, trung bình mỗi địa bạ có 21,5 tờ, tức 43 trang.

Số địa bạ trên phân bố theo các tỉnh, thành phố hiện nay như sau (căn cứ theo đơn vị huyện của địa bạ và xếp vào các tỉnh, thành phố hiện nay, chưa tính đến sự thay đổi của địa giới huyện):

1. Hà Nội: 203 địa bạ của các huyện Vĩnh Thuận, Thọ Xương, Đông Anh, Đông Ngàn, Đa Phúc, Thiên Phúc, Thanh Trì, Từ Liêm thuộc địa giới Hà Nội trước khi mở rộng ngày 1-8-2008.

2. Hà Tây cũ, từ 1-8-2008 thuộc địa giới Hà Nội mở rộng: 219 địa bạ của các huyện Minh Nghĩa, Bất Bạt, Phúc Lộc, Tiên Phong, Thạch Thất, Yên Sơn, Phú Xuyên, Đan Phượng, Sơn Minh, Hoài An, Thượng Phúc.

3. Bắc Ninh và Bắc Giang: 76 địa bạ của các huyện Bảo Lộc, Yên Thế, Yên Dũng, Phượng Nhãn, Hiệp Hoà, Yên Việt, Tiên Du, Lang Tài.

4. Hải Dương và Hưng Yên: 62 địa bạ của các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Thanh Lâm, Thiên Thi, Phù Dung, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Đông An, Đường Hào.

5. Nam Định và Hà Nam: 213 địa bạ của các huyện Duy Tiên, Nam Xang, Kim Bảng, Thanh Liêm, Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Thượng Nguyên, Nam Chân, Trực Ninh, Vọng Doanh, Thiên Bản, Vụ Bản.

6. Ninh Bình: 93 địa bạ của các huyện Yên Hóa, Phụng Hóa, Gia Viễn, Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô.

7. Thái Bình: 267 địa bạ của các huyện Đông Quan, Quỳnh Côi, Thanh Quan, Tiền Hải, Chân Định, Vũ Tiên, Duyên Hà.

8. Hải Phòng: 73 địa bạ của các huyện An Lão, Nghi Dương, Tiên Minh, An Dương, Thủy Đường.

9. Vĩnh Phúc và Phú Thọ: 213 địa bạ của các huyện Hạ Hoa, Hoa Khê, Phù Ninh, Thanh Ba, Tam Nông, Sơn Vi, Yên Lập, Yên Lạc, Yên Lãng, Kim Hoa.

10. Thái Nguyên: 21 địa bạ của các huyện Đồng Hỷ, Phổ Yên, Tư Nông, Phú Lương.

11. Quảng Ninh: 18 địa bạ của huyện Yên Hưng.

12. Hòa Bình: 4 địa bạ của huyện Mỹ Lương.

13. Lạng Sơn: 5 địa bạ của các huyện Lộc Bình, Văn Uyên, Cao Lộc.

14. Thanh Hóa: 52 địa bạ của huyện Đông Sơn.

15. Nghệ An: 113 địa bạ của các huyện Đông Thành, Chân Lộc, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

16. Hà Tĩnh: 4 địa bạ của các huyện Nghi Xuân, La Sơn.

Nói chung, đây là địa bạ của vùng đồng bằng Bắc Bộ và 3 tỉnh Bắc Trung Bộ. Số địa bạ mỗi huyện thu thập được nhiều nhất là trên 100 (Thọ Xương) và ít nhất là 1 (9 huyện chỉ có 1 địa bạ), trung bình là 17 (1635 ÷ 94 = 17,39). 

Trong số 1.635 địa bạ có 20 địa bạ không ghi niên đại, 2 địa bạ thế kỷ XVII (1694, 1695), 1 địa bạ thế kỷ XVIII (1723), 4 địa bạ thời Tây Sơn (1790: 3, 1791: 1), còn lại là địa bạ đời Nguyễn (1802-1945) thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Số địa bạ đời Nguyễn gồm 1.608 địa bạ, chiếm 98,3% tổng số địa bạ của sưu tập này và phân bố theo niên đại như sau:

Bảng 1. Sưu tập địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm

	Năm lập

địa bạ
	1805
	1806

-

1819
	1831
	1832
	1833
	1834
	1837
	1838

-

1840
	1841

-

1847
	1848

-

1883
	1884

-

1899
	1900

-

1914

	Số lượng
	959
	7
	73
	103
	5
	73
	91
	15
	1
	41
	130
	110

	Tỷ lệ
	59,6%
	0,4%
	4,5%
	6,5%
	0,4%
	4,5%
	5,6%
	0,9%
	0,06%
	2,5%
	7,9%
	6,7%


59,6% địa bạ mang niên hiệu Gia Long 4 (1805). Đó là năm triều Nguyễn lập địa bạ quy mô lớn trên đất Đàng Ngoài cũ. Những năm 1831, 1832, 1834, 1837 dưới triều Minh Mệnh (1820-1840), mỗi năm có trên dưới 5% địa bạ. Thời Pháp thuộc, có 130 địa bạ (7,9%) mang niên đại từ 1884 đến 1899 và 110 địa bạ (6,7%) mang niên đại từ 1900 đến 1914.            

Căn cứ vào Các tổng trấn xã danh bị lãm
  và Đồng Khánh địa dư chí lược
 thì 94 huyện có địa bạ lưu giữ trong sưu tập này gồm 5.290 xã thôn và đơn vị tương đương. Như vậy số địa bạ hiện tồn so với số làng xã chiếm tỷ lệ 1.635 ÷ 5.290 = 30,09%, nghĩa là gần 1/3. Đây là một tỷ lệ cần lưu ý khi nghiên cứu và khai thác thông tin của sưu tập địa bạ này.

Ngoài sưu tập địa bạ mang ký hiệu AG, thư viện Viện nghiên cứu Hán-Nôm còn có một số địa bạ của từng làng xã riêng lẻ hay tập hợp theo đơn vị hành chính như tổng, huyện... Số lượng địa bạ này phân tán và không nhiều, nhưng mang các niên đại khác nhau, có thể bổ sung thêm tư liệu cho sưu tập địa bạ AG.

1.2. Sưu tập địa bạ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Đây không hoàn toàn là sưu tập theo nghĩa là thu thập từ nhiều nơi lại mà thực ra là kho địa bạ của triều đình Nguyễn (1802-1945) do Bộ hộ quản lý, trước năm 1945 lưu giữ tại Tàng thư lâu ở kinh thành Huế. Năm 1960, chính quyền Sài Gòn chuyển kho địa bạ này lên Đà Lạt và sau năm 1975 do Cục lưu trữ nhà nước quản lý, được chuyển từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 1991, kho địa bạ này được chuyển ra Hà Nội do Trung tâm lưu trữ quốc gia I quản lý, trừ một số ít vẫn lưu giữ ở thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II.    

Kho địa bạ này được xếp theo các tỉnh Bắc Kỳ với ký hiệu DB, Trung Kỳ với ký hiệu DT và Nam Kỳ với ký hiệu DN. Đây là những địa bạ chính thức (loại giáp bản) do triều đình nhà Nguyễn quản lý, mang đầy đủ chữ ký hay điểm chỉ và dấu ấn của những người chịu trách nhiệm từ cấp làng xã đến Bộ hộ. Do khối lượng quá đồ sộ, nên các nhà khoa học Việt Nam mới khai thác một phần nhỏ và gần đây, chúng tôi đã cùng với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiến hành khai thác kho địa bạ này.  

Toàn bộ số địa bạ này đóng thành 10.044 tập, mỗi tập thường có 1 địa bạ, nhưng cũng có một số tập có đến trên 2 địa bạ và có khi có đến trên dưới 10 địa bạ. Mỗi địa bạ thường trên dưới 30 tờ (60 trang), nhưng ở vùng đồng bằng có những địa bạ trên dưới 100 tờ (200 trang) và có trường hợp đến trên 200 tờ (400 trang), trong lúc ở miền núi các địa bạ chỉ dưới 10 tờ (20 trang) và có khi chỉ 1,2 tờ (2,4 trang). Sau khi thống kê và lập danh mục, trừ một số tập bị kết dính chưa được xử lý, tổng số địa bạ của kho này lên đến 16.884 địa bạ các làng xã của hầu hết các tỉnh trong cả nước. Tất nhiên, các địa bạ trên phân bố không đều giữa các tỉnh và nói chung tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng. 

Địa bạ Bắc Kỳ (ký hiệu DB) gồm 4.296 tập với 8.704 địa bạ của 162 huyện đương thời, so với bản đồ hành chính hiện nay, thuộc địa bàn của 12 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng và trung du (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Tây) và 11 tỉnh  miền  núi (Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu).

Bảng 2. Địa bạ Bắc Kỳ (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)
	Niên đại địa bạ
	GL 4 (1805)
	MM 13 (1832)
	MM 18 (1837)
	MM 21(1840)
	Các năm khác

	Số lượng
	7 225
	246
	293
	767
	173

	Tỷ lệ
	83%
	2,8%
	3,3%
	8,8%
	2%


Theo bản thống kê trên, 83% địa bạ mang niên đại 1805 (Gia Long 4) là năm triều Nguyễn tiến hành lập địa bạ trên đất Bắc Hà. Tiếp theo đó, địa bạ những năm 1832 (Minh Mệnh 13), 1837 (Minh Mệnh 18) và 1840 (Minh Mệnh 21) chiếm gần 15%. Còn những năm khác từ đời Gia Long (1802-1819) đến đời Duy Tân (1907-1916) chỉ có 173 địa bạ, chiếm tỷ lệ 2%. Đáng lưu ý là địa bạ miền núi tập trung vào niên đại 1805 và 1840, bao gồm nhiều bản làng xa xôi của miền núi rừng phía bắc và tây bắc. Điều ấy chứng tỏ nhà Nguyễn dưới hai vương triều Gia Long và Minh Mệnh quản lý ruộng đất khá chặt chẽ.

Địa bạ Trung Kỳ (ký hiệu DT) có 5.264 tập với 6.465 địa bạ, bao gồm tất cả các tỉnh ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận. Riêng Tây Nguyên chỉ có 1 tập địa bạ của tỉnh Kon Tum mới lập đời Bảo Đại (1926-1945).

Bảng 3. Địa bạ Trung Kỳ (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)
	GL 10

1811
	GL 12

1813
	GL 13

1814
	GL 14

1815
	GL 15

1816
	MM 13

1832
	MM 15

1834
	MM 17

1836
	MM 18

1837
	MM 20

1839
	Các năm khác

	257
	228
	1112
	1227
	185
	921
	999
	282
	248
	648
	358

	4%
	3,5%
	17%
	19%
	3%
	14%
	16%
	4%
	4%
	10%
	5,5%


Địa bạ Trung Kỳ có niên đại tập trung vào các năm 1814 (Gia Long 13), 1815 (Gia Long 14) và 1832 (Minh Mệnh 13), 1834 (Minh Mệnh 15), chiếm tỷ lệ 66%. Đặc biệt tỉnh Bình Định có số địa bạ cao nhất trong cả nước là 1.222 tập với 1.222 địa bạ, nhưng đến nay chỉ còn lưu giữ được 1.209 địa bạ (trong đó có 2 địa bạ mang ký hiệu H15 và G94 chỉ có tính phụ chép). Như vậy, trên thực tế còn 1.207 địa bạ, tập trung vào 2 niên đại là năm 1815 (Gia Long 14) với 559 địa bạ và 1839 (Minh Mệnh 20) với 648 địa bạ. Phần lớn thôn ấp của tỉnh này đều có 2 địa bạ mang 2 niên đại trên. Sở dĩ có tình trạng đặc biệt đó là vì năm 1839 vua Minh Mệnh đã thử nghiệm một chính sách quân điền mới ở tỉnh Bình Định bằng cách thu 1/2 số ruộng tư ở những thôn ấp nào mà ruộng đất tư nhiều hơn ruộng đất công để bổ sung vào ruộng đất công của thôn ấp
. Do yêu cầu của việc thực hiện chính sách ruộng đất trên, triều Nguyễn đã lập lại địa bạ năm 1839. Đây là một nguồn tư liệu rất quý để nghiên cứu chính sách quân điền của Minh Mệnh, vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm với cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau
. 

Địa bạ Nam Kỳ (ký hiệu DN) gồm 484 tập với 1.715 địa bạ của các thôn ấp thuộc 26 huyện của Nam Kỳ lục tỉnh đời Nguyễn: An Giang, Biên Hòa, Định Tường, Gia Định, Hà Tiên, Vĩnh Long. Niên đại địa bạ ở đây phân bố như sau:

Bảng 4. Địa bạ Nam Kỳ (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)
	Niên đại địa bạ
	Minh Mệnh 17

(1836)
	Tự Đức 1 và 2

(1848 và 1849)
	Thành Thái 5 và 6

(1893 và 1894)

	Số lượng
	1.640
	13
	62

	Tỷ lệ
	95,6%
	0,75%
	3,6%


Trong số 1.640 địa bạ năm 1836, tính cả 6 địa bạ của 6 thôn được bổ sung và hoàn chỉnh tiếp năm 1837, địa bạ Nam Kỳ tập trung 95,6% vào niên đại 1836
. Đó là năm triều Nguyễn lập địa bạ qui mô lớn trên đất Nam Kỳ. Phần lớn mỗi địa bạ ở đây dày trên dưới 10 tờ (20 trang) cho đến trên dưới 20 tờ (40 trang). Sưu tập địa bạ của Trung tâm lưu trữ quốc gia I có 16.884 địa bạ.

Tổng cộng hai kho địa bạ ở Viện nghiên cứu Hán-Nôm và Trung tâm lưu trữ quốc gia I có 10.570 tập với 18.519 địa bạ của các làng (xã/thôn/phường/ ấp/trại...)
. Trong số đó có một số làng xã có 2 địa bạ với 2 niên đại khác nhau. Đây thực sự là một kho tư liệu đồ sộ và vô cùng quý giá để nghiên cứu lịch sử nông thôn và đô thị Việt Nam trên nhiều phương diện. Ngoại trừ một số ít địa bạ có niên đại thời Lê trung hưng và thời Tây Sơn, phần lớn là địa bạ thời Nguyễn trước khi bị thực dân Pháp xâm lược và đô hộ mà giới sử học quen gọi là thời trung đại, và một số địa bạ thời Pháp thuộc mà giới sử học quen gọi là thời cận đại. Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi tạm dùng địa bạ cổ để gọi chung những địa bạ thời trung đại.
2. ĐỊA BẠ CỔ HÀ NỘI

2.1. Hệ thống đơn vị hành chính Hà Nội thế kỷ XIX 

Năm 1010, sau khi dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội), vua Lý Thái Tổ đổi tên là thành Thăng Long. Kinh thành Thăng Long trong thời Lý (1009-1225) đã dần dần hình thành cấu trúc ba vòng thành, gồm: vòng thành trong cùng gọi là Cấm Thành hay Cung Thành, vòng thành giữa gọi là Long Thành hay Phượng Thành hay Long Phượng Thành
 mà từ thời Lê gọi là Hoàng Thành và vòng thành ngoài cùng gọi là thành Đại La hay La Thành. Vùng đất kinh thành thuộc phủ Ứng Thiên (Đại Nam nhất thống chí) hay phủ Đô Hộ (Lĩnh ngoại đại đáp, Đại Việt sử lược) hay lộ Đại La Thành (An Nam chí lược), sang thời Trần gọi là phủ Trung Kinh, thời Hồ là lộ Đông Đô và đơn vị hành chính cơ sở là phường. Năm 1230, nhà Trần chia đất hai bên tả, hữu kinh thành làm 61 phường. Đứng đầu bộ máy quản lý kinh thành là chức Đô hộ phủ sĩ sư, năm 1230 nhà Trần đặt Bình bạc ty, năm 1265 đổi thành An phủ sứ hay Đại an phủ sứ, năm 1341 là Kinh sư Đại doãn, năm 1394 là Trung Đô doãn. Thời nhà Hồ, đứng đầu lộ Đông Đô là An phủ sứ như các lộ khác.   

Sang thời Lê sơ (1428-1527), vua Lê Thái Tổ vẫn định đô ở Thăng Long và năm 1430 đổi Đông Đô thành Đông Kinh, tuy tên Thăng Long vẫn tồn tại. Đất kinh thành thuộc phủ Trung Đô và từ năm 1469 đổi thành phủ Phụng Thiên gồm hai huyện: Quảng Đức và Vĩnh Xương, mỗi huyện có 18 phường. Qui hoạch 36 phường của Thăng Long-Đông Kinh bắt đầu từ đây. Qui mô và cấu trúc thành Đông Kinh được phản ánh trong bản đồ Hồng Đức vẽ năm 1490 mà nhiều bản sao chép thời cuối Lê đầu Nguyễn còn được bảo tồn đến nay. Năm 1490 vua Lê Thánh Tông mở rộng Hoàng Thành về phía tây nam, bao gồm cả khu Giảng Võ. Dư địa chí của Nguyễn Trãi viết năm 1435 còn ghi lại tên một số phường đương thời như: Tàng Kiếm, Yên Thái, Thụy Chương, Hà Tân, Hàng Đào, Tả Nhất, Đường Nhân, Thịnh Quang. Đại Việt sử ký toàn thư cũng bổ sung thêm một số tên phường như: Diên Hưng, An Hoa, Đông Hà, Thái Cực, Bích Câu, Kim Liên, Đông Tân, Vĩnh Xương, Khúc Phố... Đứng đầu phủ Phụng Thiên là chức Phủ doãn, rồi đến Thiếu doãn, đứng đầu hai huyện có chức Huyện uý và mỗi phường có Phường trưởng.

Thời nhà Mạc (1527-1592), thành Thăng Long-Đông Kinh là nơi diễn ra cuộc tranh chấp quyết liệt trong cuộc chiến tranh Lê-Mạc. Để tăng cường sức phòng vệ của kinh thành, năm 1587-1588 nhà Mạc cho đắp thêm ba lần luỹ ngoài thành Đại La, trong đó có một đoạn lũy nối thành Đại La mở rộng lên phía bắc, bao quanh cả Hồ Tây. Nhưng năm 1592, sau khi đánh bật quân Mạc ra khỏi kinh thành, quân Trịnh sai phá hủy đến mức gần như san bằng các lũy phòng vệ bên ngoài. Thành Đại La hay La Thành và Hoàng Thành vẫn còn nhưng không được tu bổ. Trong thời Lê Trung hưng, triều đình vua Lê ở trong Cấm Thành, còn Phủ chúa Trịnh là trung tâm quyền lực thực sự thì chuyển ra ngoài Hoàng Thành và xây dựng trên khu vực bắc hồ Hoàn Kiếm. Năm 1749, trước sự đe dọa của khởi nghĩa nông dân, chúa Trịnh Doanh sai đắp lại thành Đại La và thu nhỏ Hoàng Thành, gọi là thành Đại Đô, mở 8 cửa, mỗi cửa có hai ô tả và hữu
. Thành này còn được biểu hiện rõ trên bản đồ Hà Nội do Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến vẽ năm 1831
, so với thành Đại La, Hoàng Thành cũ bị thu hẹp lại, bỏ một phần đất phía tây ra khỏi thành. Tuy có một số thay đổi, nhưng về mặt hành chính, đất kinh thành vẫn gồm hai huyện, 36 phường. Chỉ năm 1748, do yêu cầu phòng thủ về quân sự, chúa Tĩnh Đô vương Trịnh Doanh chia làm 36 khu, 9 điện, mỗi điện có 4 khu do Điện chánh phụ trách và tăng cường sự tuần phòng, khám xét
.   

Từ đời Tây Sơn, kinh đô chuyển vào Phú Xuân-Huế, thành Thăng Long trở thành trị sở của Bắc Thành gồm 6 nội trấn là Thanh Hoa Ngoại, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương và 6 ngoại trấn là Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Yên Quảng, tương đương với vùng Bắc Bộ ngày nay. Thành Thăng Long thuộc phủ Phụng Thiên của Bắc Thành.

Nhà Nguyễn (1802-1945) đóng đô ở Phú Xuân-Huế và buổi đầu vẫn duy trì khu hành chính Bắc Thành gọi là Bắc Thành tổng trấn gồm 11 trấn, có 5 nội trấn (bỏ Thanh Hoa Ngoại, nhập vào Sơn Nam Hạ) và 6 ngoại trấn. Năm 1803-1805, nhà Nguyễn phá thành Thăng Long cũ, xây dựng một thành Thăng Long mới theo kiểu Vauban, thuộc phủ Phụng Thiên của Bắc Thành. Năm 1805, Gia Long đổi phủ Phụng Thiên làm phủ Hoài Đức gồm 2 huyện: huyện Quảng Đức đổi làm huyện Vĩnh Thuận và huyện Vĩnh Xương trước đó đã đổi làm huyện Thọ Xương. Đứng đầu phủ Hoài Đức có chức Tuyên phủ sứ và Án phủ sứ, năm 1827 đổi đặt chức Tri phủ.   

Năm 1831, Minh Mệnh chia đặt các tỉnh, trong đó có tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ: Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Lý Nhân, đem huyện Từ Liêm của tỉnh Sơn Tây lệ vào phủ Hoài Đức. Tên Hà Nội xuất hiện từ đây và kinh thành Thăng Long xưa từ trị sở của Bắc Thành trở thành trị sở của tỉnh Hà Nội hay tỉnh thành Hà Nội, gồm 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận thuộc phủ Hoài Đức. Đấy cũng chính là vùng trung tâm của nội thành Hà Nội hiện nay, bao gồm quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, một phần quận Đống Đa, Tây Hồ, trong phạm vi La Thành xưa và vùng quanh Hồ Tây cùng đất bãi ven sông Hồng. 

Thế kỷ XIX, Hà Nội vừa là tỉnh Hà Nội gồm một phần đất Hà Nội và Hà Tây cũ, vừa là tỉnh lỵ Hà Nội tức thành Hà Nội. Địa giới tỉnh Hà Nội rất rộng và khối lượng địa bạ rất nhiều. Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh thành Hà Nội tức đất kinh thành Thăng Long xưa, bao gồm 2 huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương và Quảng Đức/Vĩnh Thuận tương ứng vùng trung tâm nội thành Hà Nội hiện nay. Hiện nay, trong kho thư tịch Việt Nam còn lưu giữ được tư liệu về các đơn vị hành chính của hai huyện này trong thế kỷ XIX. Đó là Các tổng trấn xã danh bị lãm, Bắc Thành địa dư chí lược, Đại Việt địa dư toàn biên của Nguyễn Văn Siêu, Đồng Khánh địa dư chí lược.  

Các tổng trấn xã danh bị lãm viết vào khoảng giữa đời Gia Long (1802-1819), có thể trong thời gian 1810-1813
. Cuốn sách này cung cấp một danh mục các đơn vị hành chính có niên đại sớm nhất của Hà Nội thời Nguyễn.

Phủ Hoài Đức gồm 2 huyện, 13 tổng, 250 phường, thôn, trại.

Huyện Thọ Xương: 8 tổng, 193 phường, thôn, trại

1. Tổng Tả Túc: 29 phường, thôn.

23 thôn: Trừng Thanh Thượng, Trừng Thanh Trung Sài Thúc, Trừng Thanh Trung Bè Thượng, Trừng Thanh Trung Bè Hạ, Trừng Thanh Trung Ngũ Hầu, Trừng Thanh Trung Cựu Vệ Tả, Trừng Thanh Hạ Thượng, Trừng Thanh Hạ Tả, Trừng Thanh Hạ Hữu, Trừng Thanh Hạ Hàng Kiếm, Nguyên Khiết Thượng, Nguyên Khiết Hạ, Hương Bài giáp ngoại ô, Nghĩa Dũng (thuộc phường Đông Hà), Phúc Lâm, Kiên Nghĩa chợ Hà Khẩu, Mỹ Lộc, Tả Lâu, Bến Đá miếu Trung Liệt, chợ Bến Đá đồn Tây Long, Vạn Hà, Hàng Lược, Đinh Hạ (thuộc phường Phục Cổ).

6 phường: các phường thủy cơ Đông Trạch, Trúc Võng, Biện Dương, Vũ Xá, Tự Nhiên, Lãng Hồ
.   

2. Tổng Tiền Túc: 29 phường, thôn.

25 thôn: Hữu Đông Môn, Xuân Hoa, Hoa Nương, Tố Tịch, Tiên Thị, Thuận Mỹ, Khánh Thụy Tả, Thượng (thuộc phường Cổ Vũ), Trung (thuộc phường Cổ Vũ), Chùa Tháp (thuộc phường Báo Thiên), Trung Hạ (thuộc phường Cổ Vũ), Kim Bát Thư Khánh Thụy Hữu, Tô Mộc, chùa Báo Thiên, An Nội (thuộc phường Cổ Vũ), Thị Vật (thuộc phường Cổ Vũ), Hàng Nồi, Kim Bát Hạ, chợ Đông Thành, Chân Sơn, Hàng Đàn, Đông Thành, Yên Nội, Chiêu Hội, Yên Thái.

4 phường: Đồng Lạc, Phúc Phố, Thái Cực, Đông Hà Kim Bát Thượng.   

3. Tổng Hữu Túc: 18 thôn, phường.

15 thôn: Hàng Chè, Hàng Chài, Đông Yên, Trung Yên, Nam Hoa, Tư Nhất, Hậu Lâu, Tả Vọng, Hàng Cá, Kho Súng, Hậu Bi, Trung Nghĩa, Hạ Hà, Hà Khẩu, Nhiễm Thượng (thuộc phường Đông Tác). 

 3 phường: Đông Các, Diên Hưng, Dũng Hãn.

4. Tổng Hậu Túc: 17 thôn, phường.

15 thôn: Nghĩa Lập, Thanh Hà, Huyền Thiên, Tiền Trung, Vĩnh Trù, Phú Từ, Nội Tự, cửa Đông Hoa, cửa Hậu Đông Hoa, Cầu Cháy, Vĩnh Thái, Nhiễm Trung (thuộc phường Đông Tác), Yên Phú, Đồng Thuận, Hoa Đậu.

2 phường: Đồng Xuân, Đông Hà.

5. Tổng Tả Nghiêm: 23 thôn, phường, trại.

17 thôn: Vũ Thạch Tiền, Vũ Thạch Hạ, Thuần Mỹ, Hồi Thuần, Phúc Lâm Tiểu, Đổi Mã, Giáo Phường, Hàng Bài, Vệ Hồ Giao, Hậu Phong Vân, Thống Nhất, Thịnh Xương, Sài Tân, Cẩm Chỉ Hạ, Nhiễm Hạ (thuộc phường Đông Tác), Đông Hạ (thuộc phường Phục Cổ), Trung Tự (thuộc phường Đông Tác).

5 phường: Phúc Lâm, Phục Cổ, Kim Hoa, Yên Thọ, Hồng Mai.

1 trại: Quỳnh Lôi.

6. Tổng Tiền Nghiêm: 30 thôn.

Vĩnh Xương, Yên Trung Thượng, Yên Trung Hạ, Hoa Ngư chợ Cửa Nam (Nam Môn thị Hoa Ngư thôn), Lưu Truyền, Phù Mỹ, Hoa Cẩm, Nam Phụ, Tứ Mỹ, Cung Tiên, Linh Quang, Linh Đồng, Quang Hoa, Khâm Thiên Giám, Tương Thuận, Liên Thủy, Thái Giao, Pháp Hoa, Hữu Lễ, Thiền Quang, Trung Kính, Hàng Dầu, Bắc Thượng và Bắc Hạ (thuộc phường Cổ Vũ), Thượng Môn (thuộc phường Báo Thiên), Thượng Môn Hạ (thuộc phường Báo Thiên), Thượng Đồng Hạ (thuộc phường Báo Thiên), Cửa Nam (thuộc phường Đông Tác), Tô Tiền, Yên Tập, Nguyên Khánh. 

7. Tổng Hữu Nghiêm: 27 thôn, phường.

26 thôn: Yên Hòa, Văn Mặc, Hữu Giám, Hậu Giám, Hữu Biên Giám, Minh Triết, Thị Trung Tiền, Hàng Gạo, Cầu Bươu, Quan Thổ, Ngự Sử, Huy Văn, Đỉnh Tân, Tạo Đế, chợ Giám Hữu Biên (Hữu Biên Giám Thị thôn), Tả Bà Ngô, Hậu Bà Ngô, Trung Tả, ngõ Hàng Kề, Nội Súng, Cổ Thành, Hàng Cháo Giám Hữu Biên (Hữu Biên Giám Hàng Cháo thôn), Phụng Thánh, Giao Trì, Hàng Bột, Trung Tiền.

1 phường: Xã Đàn.

8. Tổng Hậu Nghiêm: 20 thôn.

Hữu Vọng, Nhân Chiêu, Đức Bác, Thanh Nhàn, Thanh Lãng, Cảm Ứng, Hàng Rau, Yên Hội, Hàng Hương (thuộc Yên Hội), Hoa Viên, Thọ Lão, Trung Chí, Lương Xá, Hộ Quốc, ngõ Hàng Trứng, Hàm Châu, Yên Lạc, Tây Hồ, Yên Xá, Trường Khánh.


Huyện Vĩnh Thuận có 5 tổng, 57 xã, thôn, phường, trại. 

1. Tổng Thượng: 7 phường.

Hòe Nhai, Thạch Khối, Yên Hoa, Nghi Tàm, Quảng Bá, Tây Hồ, Nhật Chiêu.

2. Tổng Trung: 6 phường

Thụy Chương, Hồ Khẩu, Bái Ân, Yên Thái, Trích Sài, Võng Thị.

3. Tổng Nội: 10 thôn, trại.

9 trại: Liễu Giai, Vĩnh Phúc (kiêm thôn Cống Yên), Ngọc Hà, Giảng Võ (ba thôn), Cống Vị, Vạn Bảo, Hào Nam, Hữu Tiệp, Thủ Lệ.

1 thôn: Đại Yên.

4. Tổng Hạ: 7 phường, trại
.

3 phường: Quan Trạm, Công Bộ, Thịnh Quang. 

4 trại: Nam Đồng, Yên Lãng, Khương Thượng, Thịnh Quang.

5. Tổng Yên Thành: 26 thôn.

Yên Thành, Yên Thuận, Cận Hàn, Yên Ninh Hạ, Yên Canh, Yên Định, Trúc Bạch, Ngũ Xã Tràng, Tứ Chính Tràng, chùa Long Châu, Hậu Khán Sơn, chùa Một Cột, chùa Tăng Phúc, Thanh Ninh, Thanh Trường, Cận Tú Yên, Tiên Châu, Dụ Hậu, Phụ Bảo, Bà Lẽ, Yên Viên, Quán Thánh, Khán Sơn Núi Sưa, Quán Thánh (Trấn Vũ) Trụ Trì, Yên Duyên, Tân Yên.      

Bắc Thành địa dư chí lược và Đại Việt địa dư toàn biên (hay Phương Đình dư địa chí) có một vài khác biệt về số lượng và tên các thôn, phường, nhưng không nhiều so với Các tổng trấn xã danh bị lãm. Các tác phẩm địa lý học lịch sử này đều biên soạn theo danh mục các đơn vị hành chính trong khoảng thời gian sau năm 1805 (khi lập phủ Hoài Đức) và trước năm 1831 (khi Minh Mệnh tiến hành cải cách hành chính, lấy huyện Từ Liêm của trấn Sơn Tây nhập vào phủ Hoài Đức). Hoài Đức phủ toàn đồ năm 1831 cũng ghi chú một danh mục các đơn vị hành chính của hai huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận gần như thế. 

Cuối thế kỷ XIX, Đồng Khánh địa dư chí lược (1886-1888) cho một danh mục đầy đủ các đơn vị hành chính của hai huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận. Đây là hệ thống đơn vị hành chính được thiết lập từ cải cách hành chính của Minh Mệnh năm 1831 với một số thay đổi từ sau đó cho đến năm Đồng Khánh 1886-1888. Những địa bạ mang niên đại từ sau 1831 (từ cải cách hành chính của Minh Mệnh thực hiện tháng 10 năm Minh Mệnh 12-1831) đến 1886-1888 đều thuộc hệ thống đơn vị hành chính này. Dĩ nhiên, khi cải cách trước hết là chia đặt lại các tỉnh liên quan đến việc tách nhập các huyện cũ vào các tỉnh mới nên các đơn vị dưới huyện như tổng và các đơn vị cơ sở sẽ thay đổi dần dần sau đó. 

Huyện Thọ Xương có 8 tổng, 116 xã, thôn, phường, trại.

1. Tổng Thuận Mỹ: 22 thôn, phường.

20 thôn: Thuận Mỹ, Hữu Đông Môn, Tiên Thị, Nhân Nội, Khánh Thụy Tả, Xuân Yên, Yên Nội (phường Cổ Vũ), Tố Tịch, Kim Cổ, Yên Thái, Phúc Tô, Bảo Khánh, Chân Cầm, Đồng Lạc, Tự Tháp (phường Báo Thiên), Hội Vũ, chợ Đông Thành, Yên Nội Đông Thành, Thượng (phường Cổ Vũ), Tân Khai. 

2 phường: Đại Lợi, Đông Hà.

2. Tổng Đồng Xuân: 14 thôn, phường.

12 thôn: Phương Trung, Tiền Trung, Nghĩa Lập, Cổ Lương, Huyền  

Thiên, Hà Thanh, Vĩnh Trù, Phủ Từ, Hương Bài (phường Đông Hà), Yên Phú, Đồng Thuận, Đức Môn.  

2 phường: Đồng Xuân, Vĩnh Hanh.

3. Tổng Đông Thọ: 13 thôn, phường.

11 thôn: Dũng Thọ, Hương Mính, Ngư Võng, Đông An, Nam Phố, Diên Hưng, Nhiễm Thượng, Trung Yên, Ưu Nghĩa, Cựu Lâu, Thanh Hà.

2 phường: Gia Ngư, Hà Khẩu.

4. Tổng Phúc Lâm: 18 xã, thôn.

17 thôn: Phúc Lâm, Trừng Thanh Thượng, Trừng Thanh Trung Sài Thúc, Trừng Thanh Hạ Kiếm Hồ, Nguyên Khiết Thượng, Nguyên Khiết Hạ, Trừng Thanh Trung Ngũ Hầu, Mỹ Lộc, Hữu Thị Tây Long, Vọng Hà, Hương Nghĩa, Hữu Tân, Nghĩa Dũng, Trang Lâu, Thanh Yên, Trừng Thanh, Bảo Linh.

1 xã: Cơ Xá.

5. Tổng Yên Hòa: 11 thôn, phường.

10 thôn: Yên Hòa, Trung Phụng, Thổ Quan, Hữu Biên Giám, Thanh Miến, Văn Hương, Minh Giám, Cổ Giám, Văn Tân, Lương Sử.

1 phường: Xã Đàn.

6. Tổng Vĩnh Xương: 15 thôn.

Vĩnh Xương, Yên Trung Thượng, Yên Trung Hạ, Long Quang, Linh Động, Bắc Thượng Bắc Hạ (phường Cổ Vũ), Yên Tập, Bích Lưu, Đông Mỹ, Mỹ Đức, Liên Đường, Nam Ngư, Thiền Quang, Tiên Mỹ, Phụ Khánh.

7. Tổng Kim Liên: 15 thôn, phường, trại.

10 thôn: Trung Tự (phường Đông Tác), Phúc Lâm Tiểu, Hòa Mã, Vũ Thạch, Hồi Mỹ, Vân Hồ, Yên Nhất, Thịnh Yên, Đông Tân, Giáo Phường. 

4 phường: Kim Liên, Bạch Mai, Phúc Lâm, Phục Cổ.

1 trại: Quỳnh Lôi.

8. Tổng Thanh Nhàn: 8 thôn.

Thanh Nhàn, Lương Yên, Lạc Trung, Lãng Yên, Hàm Khánh, Vọng Đức, Hương Viên, Cảm Hội. 

Huyện Vĩnh Thuận có 5 tổng, 40 thôn, trại, phường.

1. Tổng Yên Thành: 12 thôn.

Yên Thành, Yên Trạch, Yên Định, Yên Thuận, Yên Ninh, Lạc Chính, Thanh Bảo, Trúc Yên, Khán Xuân, Châu Yên, Yên Viên, Yên Quang.

2. Tổng Thượng: 7 phường.

Giai Cảnh, Thạch Khối, Yên Phụ, Tây Hồ, Quảng Bá, Nhật Chiêu, Nghi Tàm.

3. Tổng Trung: 6 phường.

Thụy Chương, Hồ Khẩu, Yên Thái, Bái Ân, Võng Thị, Trích Sài.

4. Tổng Nội: 9 trại, thôn.

7 trại: Liễu Giai, Đại Yên, Ngọc Hà, Thủ Lệ, Cống Vị, Vạn Bảo,  Hữu Tiệp.

2 thôn: Cống Yên (trại Vĩnh Phúc), Tam Thôn (trại Giảng Võ).

5. Tổng Hạ: 6 phường, trại.

4 trại: Nam Đồng, Khương Thượng, Thịnh Quang, Yên Lãng.

2 phường: Nhược Công, Thịnh Hào.     

2.2. Danh mục địa bạ cổ hai huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận

Trong hai sưu tập địa bạ cổ có một số địa bạ rất quý của hai huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương, Quảng Đức/Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Hà Nội thời Nguyễn tức vùng kinh thành Thăng Long xưa.

Trong sưu tập địa bạ Viện nghiên cứu Hán-Nôm có 127 địa bạ huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương và Quảng Đức/Vĩnh Thuận. Số địa bạ đó phân bố theo huyện và niên đại như sau: 

Bảng 5. Địa bạ Vĩnh Xương/Thọ Xương và Quảng Đức/Vĩnh Thuận

(Viện nghiên cứu Hán-Nôm)
	Huyện
	1805
	1834
	1837
	Cộng

	Vĩnh Xương /

Thọ Xương
	2


	34
	80
	 2

114

	Quảng Đức /

Vĩnh Thuận
	1
	 1
	 9
	  1

 10

	 Tổng cộng:
	3
	35
	89
	127


Trong  sưu tập địa bạ của Trung tâm lưu trữ quốc gia I thuộc Cục văn thư và lưu trữ nhà nước, hai huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương và Quảng Đức/Vĩnh Thuận có 166 địa bạ. Số địa bạ này đóng trong 82 tập phân bố theo huyện và niên đại như sau:

Bảng 6. Địa bạ Vĩnh Xương/Thọ Xương và Quảng Đức/ Vĩnh Thuận

(Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)
	Huyện
	1805
	1822
	1837
	1843
	Cộng

	Vĩnh Xương/

Thọ Xương
	7


	
	113
	
	7

113

	Quảng Đức/

Vĩnh Thuận
	27


	2
	  15
	2
	 29

17

	         Cộng:
	34
	2
	128
	2
	  166


Như vậy, cả 2 sưu tập có 293 địa bạ thuộc huyện Quảng Đức/Vĩnh Thuận và Vĩnh Xương/Thọ Xương của thành Thăng Long-Hà Nội thế kỷ XIX. Nhưng phần lớn địa bạ trong 2 sưu tập đó đều trùng nhau và về phương diện văn bản học, kho địa bạ ở Trung tâm lưu trữ quốc gia I là văn bản gốc, là địa bạ chính thức được lưu giữ tại Bộ hộ của triều đình Huế. Đứng về số lượng, số địa bạ của  Trung tâm lưu trữ quốc gia I cũng tương đối nhiều hơn (chiếm tỷ lệ 166 ( 293 = 56,65%) và đặc biệt bao gồm địa bạ cả 2 huyện, trong lúc Viện nghiên cứu Hán-Nôm gần như thiếu hẳn địa bạ huyện Vĩnh Thuận. Vì vậy trong phiên dịch và nghiên cứu, chúng tôi sử dụng địa bạ của Trung tâm lưu trữ quốc gia I và có đối chiếu với địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm, trừ trường hợp những đơn vị hành chính mà Trung tâm lưu trữ quốc gia I không có địa bạ thì phải sử dụng địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm. 

Huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương có 166 địa bạ, trừ những văn bản địa bạ trùng nhau, còn 113 địa bạ cùng mang niên hiệu Minh Mệnh 18 (1837). Chúng tôi lấy thêm địa bạ xã Cơ Xá thuộc tổng Hậu Nghiêm, huyện Vĩnh Xương mang niên hiệu Gia Long 4 (1805) bổ sung cho đơn vị hành chính xã Cơ Xá thuộc tổng Phúc Lâm năm 1837 và hai địa bạ phường Hồng Mai (tức Bạch Mai), trại Quỳnh Lôi thuộc khu Tả Nghiêm, huyện Vĩnh Xương cũng mang niên hiệu Gia Long 4 (1805) bổ sung cho phường Bạch Mai và trại Quỳnh Lôi thuộc tổng Kim Hoa. Như vậy, danh mục địa bạ huyện Thọ Xương có 116 địa bạ phân bố theo các đơn vị hành chính và mang ký hiệu theo hai sưu tập địa bạ tại Cục Văn thư lưu trữ nhà nước và Viện nghiên cứu Hán-Nôm như sau:

Bảng 7. Danh mục địa bạ huyện Thọ Xương

	TT
	Thôn, phường
	Niên đại
	Ký hiệu kho lưu trữ
	Số tờ
	Ghi chú

	1 
	
	
	HN
	LTQG I
	HN
	LT
	

	Tổng Đông Thọ

	2 
	thôn Cựu Lâu
	MM18
	AG.a14/3
	R.10
	16
	14
	

	3 
	phường Diên Hưng
	MM18
	AG.a14/3
	R.11
	12
	10
	

	4 
	thôn Dũng Thọ
	MM18
	AG.a14/3
	R.12
	18
	14
	TĐ 26PS

	5 
	thôn Đông Yên
	MM18
	AG.a14/3
	R.52
	12
	8
	TĐ 26PS

	6 
	thôn Gia Ngư
	MM18
	AG.a14/3
	R.18
	12
	8
	

	7 
	phường Hà Khẩu
	MM18
	AG.a14/3
	R.32
	14
	10
	TĐ 26PS

	8 
	thôn Hương Mính
	MM18
	AG.a14/3
	R.22
	14
	10
	

	9 
	thôn Nam Hoa
	MM18
	AG.a14/3
	R.59
	12
	8
	TĐ 26PS

	10 
	thôn Nhiễm Thượng
	MM18
	AG.a14/3
	R.12
	10
	8
	

	11 
	thôn Ngư Võng
	MM18
	AG.a14/3
	R.33
	16
	12
	

	12 
	thôn Ưu Nghĩa
	MM18
	AG.a14/3
	R.53
	12
	8
	

	13 
	thôn Trung An
	MM18
	AG.a14/3
	R.20
	12
	8
	TĐ 26PS

	14 
	thôn Vọng Hà
	MM18
	AG.a14/3
	R.58
	16
	12
	

	Tổng Đồng Xuân

	15 
	thôn Cổ Lương
	MM18
	AG.a14/4
	R.5
	12
	10
	

	16 
	thôn Đồng Thuận
	MM18
	AG.a14/4
	R.16
	14
	12
	TĐ 26PS

	17 
	phường Đồng Xuân
	MM18
	AG.a14/4
	R.17
	12
	10
	

	18 
	thôn Đức Môn (xưa là thôn Hoa Môn)
	MM18
	AG.a14/4
	R.45
	14
	10
	TĐ 26PS

	19 
	thôn Hoa Trung
	MM18
	AG.a14/4
	R.29
	12
	8
	TĐ 26PS

	20 
	thôn Huyền Thiên
	MM18
	AG.a14/4
	R.28
	12
	8
	TĐ 26PS

	21 
	thôn Hương Bài (phường Đông Hà)
	MM18
	AG.a14/4
	R.34
	14
	10
	TĐ 26PS

	22 
	thôn Nghĩa Lập
	MM18
	AG.a14/4
	R.35
	12
	8
	

	23 
	thôn Phủ Từ
	MM18
	AG.a14/4
	R.38
	12
	8
	

	24 
	thôn Tiền Trung
	MM18
	AG.a14/4
	R.46
	12
	8
	

	25 
	thôn Thanh Hà 
	MM18
	AG.a14/4
	R.41
	12
	8
	TĐ 26PS

	26 
	phường Vĩnh Hanh
	MM18
	AG.a14/4
	R.51
	14
	10
	TĐ 26PS

	27 
	thôn Vĩnh Trù
	MM18
	AG.a14/4
	R.56
	24
	8
	

	28 
	thôn Yên Phú
	MM18
	AG.a14/4
	R.58
	12
	8
	TĐ 26PS

	Tổng Kim Hoa

	29 
	thôn Đông Tân
	MM18
	AG.a14/5
	R.26
	18
	14
	TĐ 26PS

	30 
	thôn Giáo Phường 
	MM18
	AG.a14/5
	R.8
	16
	12
	TĐ 26PS

	31 
	thôn Hoà Mã
	MM18
	AG.a14/5
	R.19
	16
	12
	

	32 
	thôn Hồi Mỹ
	MM18
	AG.a14/5
	R.14
	16
	12
	TĐ 26PS

	33 
	phường Hồng Mai (khu Tả Nghiêm)
	GL4
	
	R.21
	
	70
	MM11PD

	34 
	phường Kim Hoa
	MM18
	AG.a14/5
	R.25
	20
	18
	

	35 
	phường Phục Cổ
	MM18
	AG.a14/5
	R.39
	20
	16
	

	36 
	phường Phúc Lâm  
	MM18
	AG.a14/5
	R.24
	14
	6
	TĐ 26PS

	37 
	thôn Phúc Lâm Tiểu
	MM18
	AG.a14/5
	R.30
	14
	10
	TĐ 26PS

	38 
	trại Quỳnh Lôi (khu Tả Nghiêm)
	GL4
	
	R.42
	
	20
	MM11PD

	39 
	thôn Thịnh Yên
	MM18
	AG.a14/5
	R.10
	
	26
	TĐ 26PD

	40 
	thôn Trung Tự (phường Đông Tác)
	MM18
	AG.a14/5
	R.15
	18
	16
	

	41 
	thôn Vân Hồ
	MM18
	AG.a14/5
	R.55
	18
	16
	

	42 
	thôn Vũ Thạch 
	MM18
	AG.a14/5
	R.31
	16
	12
	TĐ 26PD

	43 
	thôn Yên Nhất
	MM18
	AG.a14/5
	R.33
	22
	16
	TĐ 26PS

	Tổng Phúc Lâm

	44 
	thôn Bảo Linh
	MM18
	AG.a14/6
	R.4
	14
	10
	MM 11PD

	45 
	thôn Cổ Tân
	MM18
	AG.a14/6
	R.6
	14
	10
	

	46 
	xã Cơ Xá (xưa thuộc huyện Gia Lâm xứ Kinh Bắc)
	GL 4
	
	R.9
	
	46
	TĐ 26PS

MM 11PD

	47 
	thôn Hương Nghĩa
	MM18
	AG.a14/6
	R.23
	12
	10
	

	48 
	thôn Mỹ Lộc
	MM18
	AG.a14/6
	R.38
	16
	8
	TĐ 26PS

	49 
	thôn Nghĩa Dũng
	MM18
	AG.a14/6
	
	10
	
	

	50 
	thôn Nguyên Khiết Hạ
	MM18
	AG.a14/6
	R.6
	12
	8
	

	51 
	thôn Nguyên Khiết Thượng
	MM18
	AG.a14/6
	R.3
	12
	8
	TĐ 26PS

	52 
	thôn Phúc Lâm
	MM18
	AG.a14/6
	R.24
	10
	6
	TĐ 26PS

	53 
	thôn Thạch Thị (đồn Tây Long)
	MM18
	AG.a14/6
	R.44
	12
	8
	TĐ 26PS

	54 
	thôn Thanh Yên
	MM18
	AG.a14/6
	R.42
	10
	6
	TĐ 26PS

	55 
	thôn Trang Lâu
	MM18
	AG.a14/6
	R.50
	14
	10
	TĐ 26PS

	56 
	thôn Trừng Thanh
	MM18
	AG.a14/6
	R.35
	10
	6
	TĐ 26PS

	57 
	thôn Trừng Thanh Hạ Kiếm Hồ
	MM18
	AG.a14/6
	R.17
	16
	12
	TĐ 26PS

	58 
	thôn Trừng Thanh Thượng
	MM18
	AG.a14/6
	R.52
	10
	6
	

	59 
	thôn Trừng Thanh Trung Ngũ Hầu
	MM18
	AG.a14/6
	R.13
	16
	12
	TĐ 26PS

	60 
	thôn Trừng Thanh Trung Sài Đông
	
	AG.a14/6
	
	12
	
	

	61 
	thôn Vọng Hà
	MM18
	AG.a14/6
	R.49
	12
	10
	TĐ 26PS

	Tổng Thanh Nhàn

	62 
	thôn Cảm Hội
	MM18
	AG.a14/7
	R.4
	20
	16
	TĐ 26PS

	63 
	thôn Hàm Khánh
	MM18
	AG.a14/7
	R.55
	18
	14
	TĐ 26PS

	64 
	thôn Hương Viên
	MM18
	AG.a14/7
	R.24
	22
	20
	

	65 
	thôn Lạc Trung
	MM18
	AG.a14/7
	R.27
	20
	18
	

	66 
	thôn Lãng Yên
	MM18
	AG.a14/7
	R.28
	10
	10
	

	67 
	thôn Lương Yên
	MM18
	AG.a14/7
	R.30
	22
	18
	TĐ 26PS

	68 
	thôn Thanh Nhàn
	MM18
	AG.a14/7
	R.47
	12
	10
	

	69 
	thôn Vọng Đức
	MM18
	AG.a14/7
	R.46
	20
	16
	TĐ 26PS

	Tổng Thuận Mỹ

	70 
	thôn Báo Khánh
	MM18
	AG.a14/8
	R.48
	12
	10
	TĐ 26PS

	71 
	thôn Chân Cầm
	MM18
	AG.a14/8
	R.15
	18
	14
	TĐ 26PS

	72 
	phường Đại Lợi
	MM18
	AG.a14/8
	R.13
	12
	8
	

	73 
	phường Đông Hà
	MM18
	AG.a14/8
	R.14
	12
	10
	

	74 
	thôn Đông Thành Thị
	MM18
	AG.a14/8
	R.1
	14
	10
	TĐ 26PS

	75 
	phường Đồng Lạc
	MM18
	AG.a14/8
	R.60
	14
	10
	TĐ 26PS

	76 
	thôn Hội Vũ
	MM18
	AG.a14/8
	R.20
	16
	12
	TĐ 26PS

	77 
	thôn Hữu Đông Môn
	MM18
	AG.a14/8
	R.52
	12
	8
	TĐ 26PS

	78 
	thôn Kim Cổ
	MM18
	AG.a14/8
	R.26
	10
	8
	

	79 
	thôn Khánh Thuỵ Tả
	MM18
	AG.a14/8
	R.7
	14
	10
	TĐ 26PS

	80 
	thôn Nhân Nội
	MM18
	AG.a14/8
	R.36
	12
	8
	TĐ 26PS

	81 
	thôn Phúc Tô
	MM18
	AG.a14/8
	R.41
	12
	10
	

	82 
	thôn Tân Khai Tân Khai
	MM18
	AG.a14/8
	R.43
	12
	10
	

	83 
	thôn Thuận Mỹ
	MM18
	AG.a14/8
	R.53
	12
	8
	TĐ 26PS

	84 
	thôn Thượng (phường Cổ Vũ)
	MM18
	AG.a14/8
	R.7
	12
	8
	

	85 
	thôn Tiên Thị
	MM18
	AG.a14/8
	R.56
	14
	10
	TĐ 26PS

	86 
	thôn Tố Tịch
	MM18
	AG.a14/8
	R.2
	10
	6
	TĐ 26PS

	87 
	thôn Tự Tháp 
	MM18
	AG.a14/8
	R.43
	14
	14
	TĐ 26PS

	88 
	thôn Xuân Yên 
	MM18
	AG.a14/8
	R.60
	14
	10
	

	89 
	thôn Yên Nội (phường Cổ Vũ)
	MM18
	AG.a14/8
	R.8
	12
	8
	

	90 
	thôn Yên Nội  Đông Thành
	MM18
	AG.a14/8
	R.1
	12
	8
	MM 11PD

	91 
	thôn Yên Thái
	MM18
	AG.a14/8
	R.2
	14
	10
	

	Tổng Vĩnh Xương

	92 
	thôn Bắc Thượng Bắc Hạ (phường Cổ Vũ)
	MM18
	AG.a14/9
	R.19
	12
	8
	TĐ 26PS

	93 
	thôn Bích Hoa
	MM18
	
	R.47
	
	14
	TĐ 26PS

	94 
	thôn Đông Mỹ
	MM18
	AG.a14/9
	R.5
	14
	10
	

	95 
	thôn Liên Hoa
	MM18
	AG.a14/10
	R.27
	30
	26
	

	96 
	thôn Linh Động
	MM18
	AG.a14/10
	R.29
	16
	14
	

	97 
	thôn Linh Quang
	MM18
	AG.a14/10
	R.18
	34
	30
	TĐ 26PS

	98 
	thôn Nam Hoa
	MM18
	AG.a14/9
	R.54
	20
	16
	TĐ 26PS

	99 
	thôn Phụ Khánh
	MM18
	AG.a14/10
	R.37
	16
	12
	

	100 
	thôn Tiên Mỹ
	MM18
	AG.a14/9
	R.45
	18
	14
	

	101 
	thôn Thiền Quang
	MM18
	AG.a14/10
	R.49
	16
	12
	TĐ 26PS

	102 
	thôn Thuận Đức
	MM18
	AG.a14/10
	R.32
	36
	32
	

	103 
	thôn Vĩnh Xương
	MM18
	AG.a14/9
	R.57
	14
	10
	

	104 
	thôn Yên Tập
	MM18
	AG.a14/10
	R.22
	12
	8
	TĐ 26PS

	105 
	thôn Yên Trung Hạ
	MM18
	AG.a14/9
	R.11
	14
	10
	TĐ 26PS

	106 
	thôn Yên Trung Thượng
	MM18
	AG.a14/9
	R.37
	16
	12
	TĐ 26PS

	Tổng Yên Hòa

	107 
	thôn Cổ Giám
	MM18
	AG.a14/2
	R.39
	18
	14
	TĐ 26TS

	108 
	thôn Hữu Biên Giám
	MM18
	AG.a14/2
	R.36
	14
	10
	

	109 
	thôn Lương Sử
	MM18
	AG.a14/2
	R.31
	20
	16
	

	110 
	thôn Minh Giám
	MM18
	
	R.50
	
	12
	TĐ 26PS

	111 
	thôn Thanh Miến
	MM18
	AG.a14/2
	R.40
	14
	12
	

	112 
	thôn Thổ Quan
	MM18
	AG.a14/2
	R.48
	20
	16
	

	113 
	thôn Trung Phụng
	MM18
	AG.a14/2
	R.51
	26
	22
	

	114 
	thôn Văn Hương
	MM18
	AG.a14/2
	R.23
	26
	22
	TĐ 26PS

	115 
	thôn Văn Tân
	MM18
	AG.a14/2
	R.54
	18
	14
	

	116 
	thôn Xã Đàn
	MM18
	AG.a14/2
	R.44
	16
	10
	

	117 
	thôn Yên Hoà
	MM18
	AG.a14/2
	R.57
	14
	10
	TĐ 26PS


Trong số 116 địa bạ trên thì sưu tập địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm thiếu 5 địa bạ và sưu tập địa bạ của Trung tâm lưu trữ quốc gia I thiếu 2 địa bạ. Chúng tôi sử dụng địa bạ gốc của Trung tâm lưu trữ quốc gia I, chỉ có 2 thôn Trừng Thanh Trung Sài Đông và Nghĩa Dũng thuộc tổng Phúc Lâm vì Trung tâm lưu trữ quốc gia I không có nên chúng tôi dùng địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm. Mục ghi chú cho biết một số địa bạ được sao lại y nguyên, phần lớn là năm Tự Đức 26 (1873), trong văn bản có trường hợp chép là “phụng sao” và trong bản thống kê viết tắt là PS, có trường hợp chép là “phụng duyệt” và trong bản thống kê viết tắt là PD.

Danh mục địa bạ của huyện Thọ Xương năm 1837 gần trùng với các đơn vị hành chính được chép trong Đồng Khánh địa dư chí lược với một ít thay đổi về số lượng và tên đơn vị hành chính.   

So với danh mục địa danh chép trong Đồng Khánh địa dư chí lược, thống kê địa bạ trên có một số thống nhất và khác biệt như sau:

- Tổng số đơn vị hành chính 8 tổng, 116 thôn, phường, trại, xã đều có địa bạ với 116 địa bạ, hầu hết mang niên đại 1837, chỉ có 3 địa bạ có niên đại 1805.

- Một số đơn vị có thay đổi về tên gọi đơn vị là thôn hay phường (địa bạ: ĐB, Đồng Khánh địa dư chí lược: ĐK)  



Xã Đàn         ĐB: thôn             ĐK: phường



Diên Hưng    ĐB: phường        ĐK: thôn



Gia Ngư        ĐB: thôn             ĐK: phường

- Một số đơn vị có thay đổi về tên riêng (địa danh) do kiêng huý hay do chính quyền đổi tên:



ĐB: Nam Hoa              ĐK: Nam Phố



ĐB: Vọng Hà

ĐK: Thanh Hà



ĐB: Hoa Trung
ĐK: Phương Trung



ĐB: Kim Hoa

ĐK: Kim Liên



ĐB: Liên Hoa

ĐK: Liên Đường



ĐB: Nam Hoa

ĐK: Nam Ngư



ĐB: Bích Hoa
           ĐK: Bích Lưu

Trường hợp chữ  “Hoa” đổi thành chữ khác là do kiêng húy tên bà Hoàng thái hậu Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị, theo lệnh kiêng húy ban hành năm 1841
. 

Như vậy là chúng ta có một danh mục địa bạ huyện Thọ Xương đầy đủ phân bố theo đơn vị hành chính và niên đại như sau: 

Bảng 8. Tổng hợp số lượng địa bạ huyện Thọ Xương

	Tổng
	Số đơn vị 
	Địa bạ 1837
	Địa bạ 1805

	1. Đông Thọ
	13
	13
	

	2. Đồng Xuân
	14
	14
	

	3. Kim Liên
	15
	13
	2 (phường Bạch Mai, trại Quỳnh Lôi)

	4. Phúc Lâm
	18
	17
	1 (xã Cơ Xá)

	5. Thanh Nhàn
	8
	8
	

	6. Thuận Mỹ
	22
	22
	

	7. Vĩnh Xương
	15
	15
	

	8. Yên Hoà
	11
	11
	

	      Cộng:
	116
	113
	3


Nói chung, trong một thời gian ngắn và không có những biến động chính trị, kinh tế lớn, số liệu về ruộng đất công và tư trong địa bạ hầu như không thay đổi, chỉ có sự phân bố và danh sách các chủ sở hữu tư nhân thay đổi. Vì vậy, có thể sử dụng địa bạ năm Gia Long 4 khi nghiên cứu địa bạ ba đơn vị hành chính năm Minh Mệnh 18, tất nhiên không tránh khỏi một ít sai lệch về địa giới và sở hữu ruộng đất, nhất là ruộng đất tư rất khó xác định. 

Huyện Vĩnh Thuận có 46 địa bạ, trong đó có 2 địa bạ cùng đơn vị hành chính là: Yên Quang (1843) và Ngọc Hà (1837). Danh mục 44 địa bạ còn lại  phân bố theo tổng và niên đại như sau:

Bảng 9. Tổng hợp số lượng địa bạ huyện Vĩnh Thuận

	TT
	Tổng
	GL 4  (1805)
	MM 3 (1822)
	MM 18 (1837)
	TTr 3 (1843)
	Tổng cộng

	1
	Hạ
	5
	
	1
	
	6

	2
	Nội
	10
	
	1
	
	11

	3
	Thượng
	7
	
	
	
	7

	4
	Trung
	5
	2
	
	
	7

	5
	Yên Thành
	
	
	12
	1
	13

	
	Cộng:
	27
	2
	14
	1
	44


Trong số địa bạ trên có 27 địa bạ năm 1805, 2 địa bạ năm 1822, 14 địa bạ năm 1837 và 1 địa bạ năm 1843, nghĩa là phần lớn thuộc niên đại Gia Long 4 năm 1805, chiếm tỷ lệ 27 ( 44 = 61,36%. Danh mục địa bạ của huyện Vĩnh Thuận như sau:

Bảng 10. Danh mục địa bạ huyện Vĩnh Thuận
	TT
	Thôn, phường, trại
	Niên đại
	Ký hiệu kho lưu trữ
	Số tờ
	Ghi chú

	a. 
	
	
	HN
	LTQG I
	HN
	LT
	

	Tổng Hạ

	2 
	trại Khương Thượng
	GL 4
	
	K.4
	
	42
	MM 11PD

	3 
	trại Nam Đồng
	GL 4
	
	K.13
	
	10
	MM 11PD

TĐ 26PS

	4   
	phường Quan Trạm
	GL 4
	
	K.10
	
	8
	MM 11PD

	5 
	phường Thịnh Hào (xưa là phường Thịnh Quang trại Hào Nam)
	MM18
	
	K.20
	
	20
	

	6 
	trại Thịnh Quang
	GL 4
	
	K.16
	
	16
	MM 11PD

TĐ 26PS

	7 
	trại Yên Lãng
	GL 4
	
	K.7
	
	32
	MM 11PD

	Tổng Nội

	8 
	thôn Bảo Khánh  (trại Giảng Võ)
	GL 4
	
	K.5
	
	8
	MM 11PD

	9 
	thôn Cống Yên (trại Vĩnh Phúc)
	GL 4
	
	K.6
	
	10
	MM 11PD

	10 
	trại Cống Vị
	GL 4
	
	K.6
	
	10
	MM 11PD

	11 
	trại Đại Yên
	GL 4
	
	K.11
	
	12
	MM 11PD

	12 
	trại Hào Nam
	GL 4
	
	K.10
	
	12
	MM 11PD

	13 
	trại Liễu Giai (Lão Giai)
	GL 4
	
	K.14
	
	10
	MM 11PD

	14 
	trại Ngọc Hà (tổng Nội huyện Vĩnh Thuận,  thôn Hữu Tiệp trước cùng địa bạ với trại Ngọc Hà và thôn Đống N​ước)
	GL 4
	
	K.15
	
	40
	MM 11PD

TĐ 26PS

	15 
	thôn Tào Mã (trại Giảng Võ)
	GL 4
	
	K.8
	
	10
	

	16 
	thôn Trung  (trại Giảng Võ)
	GL 4
	
	K.9
	
	8
	TĐ 26PS

	17 
	trại Thủ Lệ
	GL 4
	
	K.16
	
	8
	

	18 
	trại Vạn Bảo
	GL 4
	
	K.3
	
	12
	TĐ 26PS

	Tổng Thượng

	19 
	phường Hoè Nhai
	GL 4
	
	K.11
	
	8
	MM 11PD

	20 
	phường Nghi Tàm
	GL 4
	
	K.13
	
	14
	MM 11PD

	21 
	phường Nhật Chiêu
	GL 4
	
	K.14
	
	22
	MM 11PD

	22 
	phường Quảng Bá
	GL 4
	
	K.10
	
	24
	MM 11PD

	23 
	phường Tây Hồ 
	GL 4
	
	K.17
	
	20
	MM 11PD

	24 
	phường Thạch Khối
	GL 4
	
	K.16
	
	10
	MM 11PD

	25 
	phường Yên Hoa
	GL 4
	
	K.17
	
	10
	MM 11PD

	Tổng Trung

	26 
	phường Bái Ân
	GL 4
	
	K.9
	
	18
	MM 11PD

	27 
	phường Hồ Khẩu
	GL 4
	
	K.5
	
	10
	MM 11PD

	28 
	trang Thiên Niên
	GL 4
	
	K.17
	
	8
	MM 11PD

	29 
	phường Thuỵ Chương
	GL 4
	
	K.18
	
	40
	MM 11PD

	30 
	phường Trích Sài
	MM3
	
	K.19
	
	10
	MM 11PD

TĐ 26PS

	31 
	phường Võng Thị
	MM3
	
	K.3
	
	10
	MM 11PD

	32 
	phường Yên Thái
	GL 4
	
	K.19
	
	10
	MM 11PD

	Tổng Yên Thành

	33 
	thôn Châu Long
	MM18
	
	K.7
	
	12
	

	34 
	thôn Châu Yên
	TTR3
	
	K.11
	
	8
	

	35 
	thôn Khán Xuân
	MM18
	AG.a14/12
	K.1
	24
	18
	

	36 
	thôn Lạc Chính
	MM18
	AG.a14/12
	K.12
	16
	10
	

	37 
	thôn Thanh Bảo
	MM18
	AG.a14/12
	K.12
	24
	14
	

	38 
	thôn Trúc Yên
	GL 4
	AG.a14/12
	K.20
	18
	10
	MM 11PD

TĐ 26PS

	39 
	thôn Yên Định
	MM18
	AG.a14/12
	K.2
	14
	8
	

	40 
	thôn Yên Ninh
	MM18
	AG.a14/12
	K.1
	20
	12
	

	41 
	thôn Yên Quang
	MM18
	AG.a14/12
	K.2
	22
	26
	TTr3PS

	42 
	thôn Yên Thành
	MM18
	AG.a14/12
	K.3
	16
	10
	

	43 
	thôn Yên Thuận
	MM18
	
	K.8
	
	8
	

	44 
	thôn Yên Trinh
	MM18
	
	K.4
	
	22
	

	45 
	thôn Yên Viên
	MM18
	AG.a14/12
	K.5
	16
	10
	


Tổng Thượng từ đời Gia Long đến Minh Mệnh, Đồng Khánh không thay đổi, có 7 phường, sau này đến đời Đồng Khánh thì phường Yên Hoa đổi thành Yên Phụ do kiêng húy (đổi từ năm 1841) và tên phường Hòe Nhai lại viết thành phường Giai Cảnh
. 

Số lượng và tên thôn, phường, trại của bốn tổng: tổng Hạ, tổng Nội, tổng Trung, và tổng Yên Thành có một số khác biệt so với danh mục đơn vị hành chính đời Gia Long và Đồng Khánh.

Tổng Hạ: đời Gia Long cho đến Minh Mệnh 12 (1831) có 7 phường, trại; nay còn địa bạ của 6 phường, trại, không còn phường Nhược Công sau đổi là Công Bộ, còn phường Thịnh Quang thì đổi thành phường Thịnh Hào.

Tổng Nội: đời Gia Long có 10 thôn, trại và khác biệt ở chỗ, ba thôn thuộc trại Giảng Võ tính là một đơn vị, do đó không có thôn Bảo Khánh, Tào Mã, Trung; trại Hữu Tiệp là một trại riêng. Đời Đồng Khánh có 9 trại, thôn, ba thôn thuộc trại Giảng Võ cũng tính là một đơn vị, trại Hữu Tiệp cũng là một đơn vị riêng, không có trại Hào Nam.  

Tổng Trung: đời Gia Long và Đồng Khánh có 6 phường với tên gọi như danh mục địa bạ trên, chỉ có một khác biệt là danh mục địa bạ có thêm trang Thiên Niên và do đó số phường, trại là 7.     

Riêng tổng Yên Thành thì các đơn vị phường, thôn từ đời Gia Long đến Minh Mệnh và Đồng Khánh có nhiều thay đổi về số lượng cũng như tên gọi. Tổng Yên Thành vào đời Gia Long có 26 phường, thôn, năm Minh Mệnh 12 có 24 thôn và đến đời Đồng Khánh có 12 thôn. Những địa bạ của tổng này đều mang niên hiệu Minh Mệnh 18 (1837) trừ 1 địa bạ thôn Châu Yên có niên đại Thiệu Trị 3 (1843). Tổng Yên Thành có 13 địa bạ, trong đó có 12 địa bạ với tên thôn hoàn toàn phù hợp với danh sách các thôn đời Đồng Khánh và thêm 1 địa bạ thôn Châu Long năm 1837 mà tên thôn này đã có từ đời Gia Long và Minh Mệnh 12. Như vậy tổng này có đủ địa bạ năm Minh Mệnh 18 phù hợp với tên thôn, trại sử dụng cho đến đời Đồng Khánh, cộng thêm 1 địa bạ năm Minh Mệnh18 với tên thôn đã có từ đời Gia Long. 

Tóm lại, danh mục địa bạ cổ của hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận tương ứng với kinh thành Thăng Long xưa và vùng trung tâm của thủ đô Hà Nội hiện nay là 116 + 44 = 160 địa bạ thuộc hai niên đại chủ yếu là Gia Long 4 (1805) và Minh Mệnh 18 (1837). Số địa bạ đó phân bổ theo huyện và năm như sau:

Bảng 11. Tổng hợp địa bạ Vĩnh Xương/Thọ Xương, Quảng Đức/Vĩnh Thuận

	Huyện
	Gia Long 4

1805
	Minh Mệnh 3

1822
	Minh Mệnh 18

1837
	Thiệu Trị 3

1843
	Cộng

	Vĩnh Xương/        Thọ Xương
	3
	
	113
	
	116

	Quảng Đức/
Vĩnh Thuận
	27
	2
	14
	1
	44

	Tổng cộng:
	30
	2
	127
	1
	160


3. GIÁ TRỊ TƯ LIỆU CỦA ĐỊA BẠ CỔ HÀ NỘI

 Với khối lượng 160 địa bạ và những thông tin phong phú, cụ thể do địa bạ cung cấp, đây là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nghiên cứu về Thăng Long-Hà Nội vào nửa đầu thế kỷ XIX trên nhiều phương diện. So với địa bạ các làng xã ở nông thôn, địa bạ Hà Nội thuộc loại địa bạ đô thị nên cách biên soạn và giá trị tư liệu cũng có những khác biệt nhất định. Những thông tin khai thác từ địa bạ kết hợp với những nguồn tư liệu khác cho phép đặt ra và nghiên cứu nhiều vấn đề về lịch sử, kinh tế, xã hội, cả văn hoá và cảnh quan thiên nhiên của Hà Nội xưa. Sau đây có thể nêu lên giá trị tư liệu địa bạ trên một số phương diện mà phần Nghiên cứu chuyên đề sẽ nghiên cứu sâu như những chuyên đề.

3.1. Hệ thống đơn vị hành chính và bộ máy quản lý 

Qua thống kê địa bạ, vùng trung tâm tỉnh Hà Nội tương ứng với thành Thăng Long xưa, vẫn gồm hai huyện mà năm 1805 Vĩnh Xương đổi thành Thọ Xương và Quảng Đức trước đó đã đổi thành Vĩnh Thuận, thuộc phủ Hoài Đức. Năm 1831, hai huyện này cùng huyện Từ Liêm lập thành phủ Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Nội. Đó là thay đổi căn bản khi Thăng Long/Hà Nội không còn giữ vai trò kinh thành của cả nước. Nhưng dưới huyện vẫn chia làm tổng như cả nước: huyện Thọ Xương có 8 tổng, huyện Vĩnh Thuận có 5 tổng. Sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị là tên gọi các đơn vị dưới cấp tổng. Trong 160 địa bạ, các đơn vị này mang tên phổ biến là thôn, phường, trại, chỉ có 1 địa bạ mang tên đơn vị xã. Đó là trường hợp đặc biệt của xã Cơ Xá thuộc tổng Phúc Lâm, huyện Thọ Xương, vốn là một xã của huyện Gia Lâm, xứ Kinh Bắc mới cắt nhập vào. So với kinh thành Thăng Long xưa thì từ thời Trần đến cuối Lê, đơn vị cơ sở phổ biến là phường: thời Trần 61 phường, thời Lê 36 phường. 

Mỗi địa bạ ghi rõ giáp giới đông, tây, nam, bắc của mỗi đơn vị và chức danh cấp thôn/ phường/ trại/ xã chịu trách nhiệm lập địa bạ với họ tên và điểm chỉ cụ thể. Khai thác nguồn tư liệu địa bạ kết hợp với những tư liệu thư tịch, bản đồ cổ và tư liệu khảo sát điền dã với những di tích đền, chùa, bi ký... còn được bảo tồn đến nay, có thể xác lập hệ thống đơn vị hành chính cùng bộ máy quản lý cơ sở và thể hiện trên bản đồ với ranh giới tương đối hay ít nhất trong tương quan vị trí địa lý giữa các đơn vị. Đồng thời từ tư liệu địa bạ xác thực có thể đính chính một số địa danh và so sánh những biến đổi với thời trước và sau niên đại địa bạ. Từ những bản đồ Hà Nội cổ đối chiếu với bản đồ hiện nay, có thể lập một bản đồ hành chính của Hà Nội thế kỷ XIX với vị trí xác định tương đối trên bản đồ (kèm với niên đại địa bạ).

3.2. Cảnh quan tự nhiên 

Trong địa bạ có ghi rõ các loại đất như “châu thổ”, “sa bồi”, “bạch sa vị thành thổ”, “bạch sa thổ”, “pha”, “pha thổ”, “thổ phụ”, “công pha”... phản ánh các loại đất cát, đất bồi ven sông, các gò đống... Một số địa bạ còn ghi loại đất gọi là “giang”,“tiểu cừ”, kê rõ những đoạn sông Tô Lịch... với diện tích cụ thể. Những thông tin đó cho thấy rõ đặc điểm ven sông của Thăng Long-Hà Nội mà địa bạ cho phép thống kê rõ hơn về diện tích từng loại đất. Thăng Long-Hà Nội ở phía nam sông Nhị (sông Hồng) và nằm gọn giữa các sông Nhị ở phía đông, sông Tô Lịch bao phía bắc và tây, sông Kim Ngưu phía nam. 

Đặc biệt vùng đất Hà Nội xưa có rất nhiều hồ, ao. Trong địa bạ, ghi chép diện tích nhiều “hồ”, “trì”, trong đó có “quan hồ”, “công hồ”, “quan trì”, “công trì”, “tư trì”... Thống kê diện tích hồ, ao cùng vị trí của các hồ, ao ấy cho thấy rõ một đặc điểm nữa của cảnh quan tự nhiên vùng đất kinh thành và vai trò của hệ thống hồ, ao này trong tiêu thoát nước (cùng với hệ thống sông ngòi bao quanh), bảo tồn sinh thái, giữ gìn môi trường và cả trong phát triển kinh tế (nuôi trồng và tưới tiêu). 

Nghiên cứu các bản đồ cổ kết hợp với tư liệu địa bạ cho phép khẳng định đặc điểm sông-hồ của Thăng Long-Hà Nội trên những con số thống kê rất cụ thể và có thể biểu thị trên bản đồ hiện đại.

3.3. Chế độ ruộng đất, đặc điểm kinh tế, xã hội và qui hoạch đô thị

Nguồn thông tin quan trọng bậc nhất của địa bạ là ruộng đất với những số liệu cụ thể của tổng diện tích các loại ruộng đất từng đơn vị rồi phân loại theo các loại đất, các hình thức sở hữu và mức độ sở hữu, sở hữu tư nhân, phương thức khai thác, sử dụng... Ví dụ về các loại đất thì có điền (ruộng), thổ (đất), châu thổ (đất bồi ven sông), hồ, ao... Về hình thức sở hữu thì có sở hữu nhà nước và cộng đồng như quan điền, quan thổ, quan châu thổ, quan đồn điền, công điền, công thổ, công châu thổ, công hồ, giếng làng, bãi tha ma (nghĩa địa)...; sở hữu tư nhân (như tư điền, tư thổ, tư trì...), sở hữu của chùa, đền, miếu (như Thần từ, Phật tự, Từ chỉ...). Về phương thức khai thác, sử dụng, địa bạ cung cấp những thông tin về đất ở gồm nhà, vườn, ao (thổ trạch, thổ trạch dân cư, thổ trạch viên trì), ruộng đất canh tác gồm “hạ điền” (ruộng hạ), “thu điền” (ruộng thu), “châu thổ thành tang thổ” (đất trồng dâu), “vu đậu” (đất trồng khoai đậu)... Riêng về loại ruộng đất, ao hồ thuộc sở hữu tư, địa bạ liệt kê từng thửa với giáp giới cụ thể và họ tên chủ sở hữu. Những bảng thống kê, biểu đồ sẽ cho thấy tình trạng phân bố và sở hữu ruộng đất của Hà Nội cũng như sự khác biệt so với nông thôn. Diện tích bình quân của từng đơn vị cư trú như thôn, phường, trại... cũng có sự khác biệt đáng kể giữa hai huyện và các tổng do điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế qui định. Một đặc điểm của đô thị trung đại Việt Nam là về kinh tế vẫn mang cơ cấu “nông, công, thương”, giữa đô thị vẫn bảo tồn nông nghiệp, nhưng công, thương giữ vai trò nổi trội hơn hẳn. Những phường thủ công, những hàng buôn bán, những chợ, bến và những trại nông nghiệp cũng được phản ánh trên địa bạ.  

Phân tích và tổng hợp những thông tin về diện tích ruộng đất, cách sử dụng, mức độ sở hữu và kết hợp với những nguồn tư liệu khác có thể nêu lên những đặc điểm về kết cấu kinh tế, xã hội và qui hoạch đô thị của Thăng Long-Hà Nội thế kỷ XIX. 

3.4. Những di tích lịch sử-văn hóa và dấu vết thành luỹ

Một số công trình văn hoá cổ còn được xác nhận vị trí và diện tích, giáp giới trong địa bạ. Ví như di tích Trường Thi ở thôn Bích Lưu, tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương rộng 20.3.04.3.6., Tịch điền ở thôn Cựu Lâu, tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương rộng 4.2.10.6.6., cục Bảo Tuyền cũng ở thôn Cựu Lâu rộng 18.7.14.0.0., đàn Tiên Nông cũng ở thôn Cựu Lâu rộng 0.9.12.2.0., đàn Nam Giao ở thôn Thịnh Yên, tổng Kim Hoa (Kim Liên), huyện Thọ Xương rộng 0.0.12.8.0...

Khá nhiều địa danh mang tên phản ánh những di tích lịch sử văn hoá như thôn Lương Sử (có đình Lương Sử), phường Hà Khẩu (cửa sông Tô Lịch đổ ra sông Nhị), thôn Thạch Thị có đồn Tây Long (hay Tây Luông), thôn Hữu Đông Môn ở phía cửa Đông, thôn Tự Tháp ở phường Báo Thiên, xứ Trường Thi cũ ở trại Giảng Võ... Trong nhiều địa bạ còn ghi những xứ đồng hay giáp giới mang dấu ấn của thành Thăng Long xưa như “thành Đại La”, “La Thành”, “Cựu Thổ Thành”, “Tân Thổ Thành”, “Cựu Lũy”, “Thành Nội”, “Thành Ngoại”, “Cựu Ô Môn”...      

Những thông tin trên nếu được khai thác triệt để và thể hiện trên bản đồ kết hợp với sự khảo sát thực địa cùng những tư liệu liên quan từ các nguồn khác sẽ góp phần nghiên cứu các di sản văn hoá vật thể và cấu trúc của thành Thăng Long-Hà Nội.

Ngoài ra, địa bạ còn chứa đựng những thông tin về dấu tích của hệ thống giao thông thuỷ bộ với những ghi chép về “quan lộ”, “tiểu lộ”, “giang”, "tiểu cừ”, về nguồn gốc của một số xứ đồng, về nhiều địa danh viết bằng chữ Nôm... Địa bạ cổ Hà Nội không chỉ cung cấp những số liệu về ruộng đất mà thực sự là một nguồn tư liệu phong phú, đa dạng để nghiên cứu về Thăng Long-Hà Nội trên nhiều lĩnh vực.  

4. CÔNG VIỆC DỊCH, NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ

Trước đây, tôi đã bước đầu nghiên cứu 106 địa bạ huyện Thọ Xương và 44 địa bạ huyện Vĩnh Thuận và đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu về một số mặt
. Tuy nhiên, lúc đó còn một số địa bạ chưa được đưa vào danh mục nghiên cứu và một ít địa bạ chưa được kiểm tra, đối chiếu thật chặt chẽ nên chỉ mới là sự giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ cổ của Hà Nội và một số kết quả khai phá ban đầu. Với một danh mục địa bạ đầy đủ của hai huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương và Quảng Đức/Vĩnh Thuận được dịch và công bố toàn văn lần này, chắc chắn sẽ cung cấp một hệ thống tư liệu địa bạ cổ phong phú cho các nhà khoa học và những ai muốn sử dụng, khai thác nguồn tư liệu này trên mọi phương diện. 

Tổng số địa bạ đưa vào danh mục dịch là 160, trong đó huyện Thọ Xương (Vĩnh Xương) là 116 và Vĩnh Thuận (Quảng Đức) là 44 như hai bản thống kê số 7 và 10 ở phần trên. Địa bạ huyện Thọ Xương phần lớn mang niên đại Minh Mệnh 18 (1837), chỉ có 3 địa bạ Gia Long 4 (1805) để bổ sung những đơn vị thiếu địa bạ năm 1837. Địa bạ huyện Vĩnh Thuận có 27 mang niên đại Gia Long 4 (1805), bổ sung 14 địa bạ Minh Mệnh 18 (1837), 2 địa bạ Minh Mệnh 3 (1822) và 1 địa bạ Thiệu Trị 3 (1843). Các địa bạ được sắp xếp theo vần chữ cái của tên đơn vị cơ sở (thôn, phường, trại, xã) trong hệ thống tên các tổng của hai huyện Thọ Xương (Vĩnh Xương) và Vĩnh Thuận (Quảng Đức). Ngoài ra còn 6 địa bạ trùng với những đơn vị trong danh mục trên nhưng mang niên đại khác hay không nằm trong hệ thống đơn vị mang niên đại chủ yếu của danh mục (Minh Mệnh 18 và Gia Long 4) thì chúng tôi đưa vào phần phụ lục để cung cấp tư liệu tham khảo và so sánh. 

Bảng 12. Danh mục địa bạ trong phụ lục

	TT
	Huyện
	Thôn, phường, xóm
	Niên đại
	Ký hiệu Cục LTNN
	Số tờ
	Ghi chú

	1
	Vĩnh Xương
	phường Kim Hoa
	GL4
	R. 25
	
	

	2
	
	xóm Thị Trung Tiền
	GL4
	R.16
	
	MM11PD

	3
	
	phường Xã Đàn
	GL4
	R.59
	
	MM11PD

	4
	
	phường Yên Xá
	GL4
	R. 3
	
	MM11PD

	5
	Thọ Xương
	trại Ngọc Hà 
	MM18
	K.15
	
	

	6
	
	thôn Yên Quang
	TTr3
	K. 2
	
	


Như vậy, tổng số địa bạ được dịch trong công trình Địa bạ cổ Hà Nội là 160 + 6 = 166. Chúng tôi dịch theo văn bản chính thức tức bản giáp trước đây được lưu giữ tại Bộ hộ của triều Nguyễn và nay do Trung tâm lưu trữ I thuộc Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước quản lý, trừ 2 trường hợp không có bản chính thức thì sử dụng địa bạ sao chép trong sưu tập địa bạ của Viện nghiên cứu Hán-Nôm (thôn Trừng Thanh Trung Sài Đông và thôn Nghĩa Dũng, tổng Phúc Lâm). Đồng thời khi có những điểm nghi vấn hoặc văn bản không rõ, chúng tôi có đối chiếu và kiểm tra lại theo văn bản của Viện nghiên cứu Hán - Nôm. Nguyên tắc dịch là trung thành theo văn bản gốc, nhưng để tiện cho việc tra cứu, sử dụng và thống kê, chúng tôi đặt nội dung dịch trong một hệ thống đề mục thống nhất. 

Mỗi địa bạ được xếp theo tên đơn vị địa bạ rồi đến tên tổng và huyện, ký hiệu đăng ký tại Viện nghiên cứu Hán - Nôm hay Trung tâm lưu trữ quốc gia I. Phần dịch đặt trong hệ thống đề mục như sau:

1. Giáp giới
2. Bản thôn/trại/phường/xã công tư điền thổ. Dưới đề mục này, các loại công điền, tư điền, thổ trạch viên trì, thần từ Phật tự, công châu thổ, quan hồ... tuỳ theo từng địa bạ được xếp theo thứ tự 2.1., 2.2., 2.3...

3. Loại khác để xếp những loại đất đặc thù và diện tích nhỏ như giếng nước, bãi tha ma, mộ địa...

4. Đất nơi khác tại bản thôn/phường/trại/xã gồm đất của các xã, thôn, phường khác nhưng nằm trên địa phận của đơn vị địa bạ này.

5. Chức dịch là phần ghi chức vụ và họ tên những người có tên trong phần cuối địa bạ và cuối cùng là niên đại lập địa bạ.    

Những đề mục nào mà nội dung của địa bạ không có thì để trống. 
Trong khi dịch, một số tên đơn vị viết bằng chữ Hán rất khó xác định địa danh thật đúng vì trong đó bao gồm cả những từ mang tính chú giải nhưng viết liền không dễ phân biệt hay một vài chữ vốn tên Việt dịch sang chữ Hán. Ví dụ thôn “Tân Lập Tân Khai” nhờ dựa vào kết quả khảo sát thực địa đền và đình Tân Khai ở 16C Hàng Gà còn lưu giữ được văn bia đời Minh Mệnh mới xác định được chắc chắn tên thôn là Tân Khai và "Tân Lập Tân Khai" cần hiểu là thôn Tân Khai mới lập. Thôn “Thạch Thị” là tên Hán Việt, vốn có tên Nôm là Chợ Đá hay Chợ Bến Đá, năm Minh Mệnh 2 (1821) theo tấu nghị của Bộ Hộ mới đổi sang tên Hán Việt, chúng tôi phiên theo âm Hán Việt, không dịch theo tên Nôm ban đầu. Những tên thôn gồm nhiều chữ như Trừng Thanh Hạ Kiếm Hồ, Trừng Thanh Trung Ngũ Hầu, Trừng Thanh Trung Sài Đông (hay Sài Thúc)..., chúng tôi cũng chưa nghiên cứu và giải thích được. Vì vậy chúng tôi tạm để nguyên theo tên chữ Hán được ghi trong địa bạ trong lúc chờ đợi sự tra cứu và xác minh. Một số tên thôn, phường do chép nhầm mà có đủ cơ sở để xác minh thì chúng tôi chữa lại trong bản dịch và có ghi chú dưới trang như trường hợp thôn Giáo Phường chép nhầm thành Giáo Phòng, Tố Tịch chép nhầm thành Tô Tịch... Trong một số địa danh có chữ Hán có thể đọc theo nhiều âm thì chúng tôi dùng âm được sử dụng quen thuộc ở Hà Nội như chữ An phiên thành Yên trong trường hợp Yên Hòa, Yên Định, Yên Viên, Lương Yên... Những địa danh quan trọng như tên đơn vị hành chính từ huyện, tổng, đến thôn, phường, trại... và tên xứ đồng đều chua thêm chữ Hán, chữ Nôm theo địa bạ để tiện tra cứu, đối chiếu khi sử dụng.

Về số liệu diện tích ruộng đất các loại là khối lượng rất lớn và giữ vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu địa bạ, chúng tôi cố gắng tiến hành kiểm tra nhiều lần từ nguyên bản và bản đánh máy vi tính. Nhưng trong một số địa bạ giữa số liệu tổng quát và số liệu liệt kê cũng thiếu sự nhất quán và có độ vênh nhất định, chúng tôi dịch theo văn bản và sau này khi xử lý số liệu thống kê sẽ nêu lên thành vấn đề để xác minh. 
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Tờ đầu trong địa bạ thôn Đông Thành Thị

tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương
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� Phan Huy Lê (chủ biên), Địa bạ cổ Hà Nội, , Nxb Hà Nội, T. I, H. 2005; T. II, H. 2007


� Đại Việt sử ký toàn thư, Q.3-12b, bản dịch, Nxb Khoa học xã hội, H.1993, T.1, tr.296


� Đại Việt sử ký toàn thư, Q.10-62b, Sđd, T. 2, tr.298.


� Quốc triều hình luật, H.1991, tr.130


� Đại Nam thực lục, T.3, Nxb Khoa học xã hội, H.1963, tr.161


� Đại Nam thực lục, T.18, Sđd, tr.49-52, 211-214


� Các tổng trấn xã danh bị lãm, bản dịch Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX của Dương Thị The, Phạm Thị Thoa,  Nxb Khoa học xã hội, H.1981.


� Đồng Khánh địa dư chí lược, Viện Hán-Nôm, ký hiệu A.537, bản dịch tiếng Việt, Pháp của Ngô Đức Thọ, Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin, (3 tập), H. 2003.


� Vốn là Cục Lưu trữ nhà nước, từ năm 2005 đổi tên thành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.


� Đại Nam thực lục, Sđd, H.1969, T. 21, tr.148-150, 259-261.


� Nguyễn Thiệu Lâu: La réforme agraire de 1839 dans le Binh Dinh, BEFEO 1945.


Nguyễn Đình Đầu: Partage des rizières publiques (công điền) et rizières privées (tư điền) au cours de l'année 1839 / Note on the analysis of ancient land registry in Binh Dinh, Etudes Vietnamiennes/Vietnamese Studies No 107, 1-1993.  


Phan Huy Lê: Analyse des cadastres de Kien My-Binh Dinh/ An analysis of ancient land registry in Binh Dinh, Etudes Vietnamiennes/Vietnamese Studies No 107, 1-1993.


Phan Phương Thảo: Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ, Nxb Thế giới, H.2004.


� Nguyễn Đình Đầu: Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, 1994.


� Trung tâm hợp tác nghiên cứu Việt Nam: Danh mục địa bạ tại Viện nghiên cứu Hán-Nôm, H.1994.


   Cục Lưu trữ nhà nước: Danh mục địa bạ tại Cục lưu trữ nhà nước, H.1993.


� Trước đây, tôi và nhiều nhà khoa học cho rằng Long Thành/Phượng Thành/Long Phượng Thành thời Lý, Trần là Cấm Thành. Gần đây, tôi đã chứng minh rằng đây là vòng thành giữa hay vòng thành thứ hai mà thời Lê gọi là Hoàng Thành.


� Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Chính biên Q. XL, tr.33b. 


� Bản đồ này mang tên Hoài Đức phủ toàn đồ, bản chính lưu giữ tại Thư viện Viện Thông tin khoa học xã hội, ký hiệu A.2.3.32, khổ 175 x 190 cm, nhưng tình trạng văn bản bị ố vàng, nhiều phần bị giòn vỡ nên chưa đưa ra phục vụ bạn đọc. Bản sao chép và phiên âm của cụ Biệt Lam Trần Huy Bá là bản được sử dụng hiện nay, nhưng là bản sao chép nên không tránh khỏi có những điểm nghi vấn cần đối chiếu với nguyên bản để kiểm tra và xác minh thêm. 


� Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Chính biên Q. XL, tr.26b.


    Đại Việt sử ký tục biên, Nxb Khoa học xã hội, H.1991, tr.214.


� Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, Nxb Khoa học xã hội, H.1981, tr.14.


� Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, tr.95-96 chép tổng Tả Túc có 20 phường, thôn, nhưng theo thống kê thì có 26 thôn và 7 phường, cộng 33 thôn, phường. 7 tổng sau (tổng 2-8) thì số liệu chung và thống kê tên thôn, phường của mỗi tổng đều thống nhất. Số thôn, phường của 7 tổng này là 164 và số thôn, phường của cả 8 tổng là 193, vậy số thôn, phường của tổng Tả Túc (tổng 1) phải là 193 - 164 = 29. Đối chiếu với bản chữ Hán và tham khảo Bắc Thành địa dư chí lược, Phương Đình dư địa chí, tôi chỉnh lý lại như trên trong lúc chờ sự xác minh chắc chắn. Theo Phương Đình dư địa chí thì số thôn, phường của tổng này là 27. Các tổng trấn xã bị lãm trong Địa chí Thăng Long-Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm, do Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Văn Nguyên chủ biên, Nxb Thế giới, H. 2007, tr. 468 cũng chỉnh lý lại, tổng Tả Túc có 29 phường thôn.    


� Người dịch chú, tên phường trại tổng Hạ bổ sung theo Bắc Thành địa dư chí lược và chép có 6 phường, trại. Nhưng theo Bắc Thành địa dư chí lược thì tổng Hạ có 7 thôn, phường, trong đó vừa có phường Thịnh Quang, vừa có trại Thịnh Quang. Có lẽ vì sự trùng tên này mà người dịch chữa lại 6 phương. Theo Địa bạ phường Thịnh Hào năm Minh Mệnh 18 (1837) thì phường này xưa là phường Thịnh Quang thuộc trại Hào Nam và theo Địa bạ trại Thịnh Quang năm Gia Long 4 (1805) thì lúc đó cũng có trại Thịnh Quang. Đồng Khánh địa dư chí cho biết đến đời Đồng Khánh, tổng Hạ có 6 phường, trại, trong đó vẫn có trại Thịnh Quang và phường Thịnh Hào. Như vậy, đời Gia Long tổng Hạ có 7 thôn phường, trong đó có phường Thịnh Quang và trại Thịnh Quang. Các trấn tổng xã danh bị lãm trong Địa chí Thăng Long-Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm, Sđd, tr. 473 cũng đã chỉnh lý lại là tổng Hạ có 7 phường, trại.  


� Ngô Đức Thọ: Nghiên cứu chữ húy Việt Nam qua các triều đại, NXB Văn hoá, H.1997, tr.141.


� Hệ thống đơn vị hành chính đời Gia Long dựa theo Các tổng trấn xã danh bị lãm, Bắc Thành đại dư chí lược, đời Minh Mệnh theo Phương Đình dư địa chí, đời Đồng Khánh theo Đồng Khánh địa dư chí lược và một số tư liệu tham khảo khác. 


� Phan Huy Lê: Địa bạ cổ Hà Nội (huyện Vĩnh Xương/ Thọ Xương), báo cáo tại Hội thảo Euroviet 2 ở Aix-En-Provence (Pháp) 5-1995, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2, tháng 3-4/4/1996; Tìm về cội nguồn, T.I, H.1999, tr.257-276; Les anciens cadastres de Hanoi trong Vietnam: sources et approches, Provence 1996, tr.363-378; Ancient land registers of Hanoi trong Vietnamese Studies 3-1995.


 Địa bạ cổ Hà Nội (huyện Quảng Đức/Vĩnh Thuận), báo cáo tại Hội thảo Euroviet 3 ở Amsterdam (Hà Lan) 7-1997, trong Tìm về cội nguồn, Sđd, T.I,  tr.277-300.


 Địa bạ Hà Nội thế kỷ XIX, báo cáo tại Hội thảo khoa học về Hà Nội cổ, Hà Nội 1997,  trong Tìm về cội nguồn, Sđd, T.I, tr.243-256.





PAGE  
37

